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KHAI KINH KỆ 

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 

Nguyện tỏ Nhƣ Lai nghĩa nhiệm mầu. 

NAM MÔ BỔN SƢ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! 

(3 lần) 
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 TÁN PHẬT 

 

A Di Đà Phật sắc thân vàng 

Tƣớng tốt không gì thể sánh ngang 

Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển 

Tu Di rực rỡ ngập hào quang 

Trong ánh quang minh vô số Phật 

Ứng thân Bồ Tát hiện vô vàn 

Bốn mƣơi tám nguyện vì sanh chúng 

Chín loài noi đƣờng bến giác sang. 

Nam Mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới 

đại từ đại bi A Di Đà Phật.  
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MẤY LỜI TRẦN THUYẾT 
 

“Gần đạo thời danh được tỏ rạng như lên núi tuyết, 

 Xa Đạo thời tối tăm như bắn cung ban đêm.”  

Kinh Pháp Cú Thí Dụ 

 

Viết những bài sau này, tôi chỉ nhằm một mục 

đích rất nhỏ là giúp những ngƣời thân của tôi hiểu 

sơ qua về Đạo Phật, để rồi sẽ tự mình học hỏi thêm. 

Học hỏi với bạn, học hỏi trong Kinh, trong sách. 

Vì theo Đạo Phật chẳng phải là thỉnh thoảng đi 

lễ chùa hoặc hàng ngày ở nhà thắp hƣơng trƣớc bàn 

thờ Phật là đủ. 

Đức Phật Thích ca dạy: “Tin ta mà không hiểu 

ta, ấy là bài báng ta.” 

Những ngƣời thân yêu của tôi đều có lòng tin 

Phật, nhƣng một số, vì chƣa có một ý niệm thô sơ 

về đạo Phật cao cả nên khi nghe thuyết pháp hoặc 

lúc đọc Kinh thƣờng khó hiểu. Hễ khó hiểu thì hay 

chán, chán nên không siêng năng tu tập. Rốt cuộc 

không bao giờ thâm hiểu Đạo, thi hành đúng Đạo 

và đạt kết quả tốt đẹp mầu nhiệm của Đạo. 
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Tập bài giản dị này dẫn dắt những ngƣời thân 

yêu của tôi đến đầu con đƣờng đầy ánh sáng của 

Đạo Phật. Khi đọc xong chỉ còn một việc phải làm 

là mạnh dạn bƣớc chân vào, dƣới sự hƣớng dẫn đại 

từ đại bi của chƣ Phật, Bồ tát và chƣ Tăng, biết bao 

nhiêu ngƣời đang đi và đang chờ chúng ta cùng 

tiến đến cảnh yên vui, trong sạch, sung sƣớng hoàn 

toàn là NIẾT BÀN. 

Nam mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Phật tử Tịnh Mặc Đặng Trinh Kỳ 

Xuân Mậu Tuất 1958 

Phật lịch 2501 

****** 
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CHƯƠNG NHẤT 

 

“Tựa như nước của bể cả, chỉ thấm nhuần một 

hương vị: hương vị của muối, Đạo lý của ta cũng 

chỉ thấm nhuần một hương vị: hương vị của sự 

GIẢI THOÁT.” 

LỜI PHẬT DẠY 

 

ĐẠO PHẬT LÀ GÌ? 

 

Một nghĩa của chữ “Đạo” là đƣờng đi. 

Đạo Phật là con đƣờng đi đến cảnh Phật, tức là 

con đƣờng tinh thần dắt dẫn chúng sanh đến chỗ 

yên vui, trong sạch sáng suốt và thƣờng còn của 

Phật. 

Cảnh này còn gọi là NIẾT BÀN. 

Cảnh Niết Bàn là cảnh đầy đủ hạnh phúc chân 

thật, hoàn toàn, vĩnh viễn. Đến đấy, con ngƣời 

không còn lo buồn, đau khổ, bệnh tật, già yếu và 

chết nữa. Khi ấy con ngƣời đã thoát khỏi đời sống 

tầm thƣờng, vất vả, tối tăm và chật hẹp của thế 

gian. 
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Bởi vậy ngƣời ta nói Đạo Phật là Đạo giải thoát 

và cũng là đạo giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là hiểu 

biết đến cùng cực, ráo rốt. 

Đạo Phật dạy con ngƣời hiểu biết đến cùng cực 

nguyên nhân tạo ra sống, chết, nguyên nhân tạo ra 

đau khổ. Khi nào giác ngộ đƣợc những nguyên 

nhân ấy, con ngƣời sẽ tự mình tránh đƣợc nó, 

không tạo ra nó nữa và không còn sống trong vòng 

mê tối, chật hẹp của thế gian mà sống sung sƣớng 

trong cảnh Niết bàn của Phật. 

Đạo Phật dạy những gì? 

Giáo lý của đức Phật mênh mông bát ngát nhƣ 

bể cả. Nhƣng ta có thể tạm phân tách ra hai phần 

nhƣ thế này để dễ giảng: 

Một là phần Đạo lý, nghĩa là những điều mà 

đức Phật dạy về những sự thật trong vũ trụ, tức là 

những định luật chi phối vạn vật, mà vì ngu dốt, 

chúng sanh không tự mình nhận ngay ra đƣợc minh 

bạch, rõ ràng. 

Hai là phần Pháp lý, nghĩa là những phƣơng 

pháp tu tập mà đức Phật dạy để chúng sanh thấu 

hiểu Đạo lý nói trên, rồi sẽ tự mình giác ngộ và giải 

thoát. 
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Những phƣơng pháp tu tập sẽ đƣợc đề cập đến 

trong chƣơng sau. Trong chƣơng này chúng ta học 

sơ qua về Đạo lý của Phật giáo. 

Đức Phật giảng dạy rất nhiều Lẽ Thật (Chân 

lý). Mỗi Lẽ thật là một định luật chi phối tất cả mọi 

vật lớn, bé, hữu hình và vô hình trong vũ trụ. Đã là 

Lẽ thật thì ai ai cũng có thể nhận thấy đƣợc, chứ 

không riêng gì đức Phật. Các khoa học ngày nay, 

mỗi ngày một tiến, đều là đi tìm Lẽ thật và cũng đã 

phát minh đƣợc nhiều lẽ thật. Nhƣng những lẽ thật 

lẻ tẻ này mới chỉ là những giai đoạn đầu tiên, chƣa 

phải là lẽ thật ráo rốt, cùng cực, vì trí óc con ngƣời 

dù có thêm dụng cụ tinh xảo giúp đỡ vào, cũng vẫn 

còn rất tầm thƣờng, chƣa nhìn thấu hết, chƣa nghe 

đƣợc hết, chƣa nhớ đƣợc hết, chƣa suy nghĩ đƣợc 

hết… 

Đức Phật đã tu tập để làm cho trí tuệ nhỏ hẹp, 

hạn cuộc của con ngƣời trở thành trí huệ sáng suốt 

vô biên, vô tận, có thể trực giác thấy lẽ thật cùng 

cực, lẽ thật tuyệt đối. 

Những Lẽ thật ấy, đức Phật đem giảng dạy cho 

ngƣời thế gian hiểu. 

Nhƣng ta cũng nên biết rằng cái gì đã tuyệt đối 
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thì tức là ở trên sự đo lƣờng, so sánh, nghĩa là ở 

ngoài sức diễn tả của lời nói, của chữ nghĩa, là 

những dụng cụ, những phƣơng tiện nhỏ hẹp. Chữ 

nghĩa và lời nói chỉ có thể cho chúng ta biết một 

phần rất nhỏ của lẽ thật mà thôi. Muốn thấu suốt 

hết lẽ thật phải dùng trí tuệ sáng suốt vô biên của 

Phật (trí tuệ bát nhã) mà đức Phật dạy cho chúng ta 

phƣơng pháp tập luyện để đạt đƣợc. 

Trong những chân lý rất nhiều mà đức Phật đã 

giảng dạy, chúng ta có thể trích giảng ba chân lý 

sau đây, để giúp bạn đọc có một ý niệm, đại cƣơng 

thô sơ về triết lý của đạo Phật: 

Lý Nhân quả 

Lý Vô thƣờng Vô ngã 

Lý Chân không. 

I. Lý nhân quả 

Nhân nghĩa là hạt, tức là hạt giống sinh ra một 

vật hữu hình, hay là sức mạnh sinh ra một vật vô 

hình. Quả là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô 

hình của một hạt đã gieo trồng. 

Lý nhân quả là lẽ thật mà ai ai cũng biết: 
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Khi gieo trồng một hạt nhân thì sẽ thu lƣợm 

đƣợc trái quả. Định luật hiển nhiên này mọi ngƣời 

đều nhận thấy và đều đem áp dụng trong đời sống, 

trong công việc làm ăn hàng ngày. 

Nhƣng đức Phật dạy chúng ta chú ý và suy 

nghĩ đến những góc cạnh, những điểm sâu xa sau 

đây: 

1. Nhân nào quả ấy: Trong giới hữu hình, vật 

chất hay trong giới vô hình, tinh thần đều nhƣ vậy 

cả, không sai, không khác. 

Gieo hạt dƣa tất sau này sẽ hái đƣợc quả dƣa, 

chớ không hái đƣợc quả xoài. 

Gieo hạt cam tất sau này sẽ hái đƣợc những trái 

cam, chứ không thế hái đƣợc trái mít. 

Gieo việc làm tốt sau này sẽ thu đƣợc kết quả 

tốt. Nhƣ siêng năng học sẽ giỏi giang và thi đậu. 

Siêng năng làm công việc buôn bán, canh nông, kỹ 

thuật…sẽ thu đƣợc hoa lợi và tiền bạc. 

Gieo việc xấu sẽ thu đƣợc kết quả xấu. Lƣời 

biếng sẽ dốt nát, nghèo hèn; ăn trộm sẽ phải tù tội. 

Quả và nhân bao giờ cũng cùng một giống, 

cùng một loài. 
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2. Trong nhân đã có quả sẵn, chỉ chờ cơ hội 

thuận tiện là quả phát sinh và lớn lên. Trong quả 

cũng có nhân nằm sẵn, chỉ chờ dịp tốt là nhân này 

mọc lên để sinh ra quả. 

Vòng nhân – quả, quả - nhân cứ liên tiếp, quay 

tròn nhƣ thế mãi, nếu ta không diệt hết đƣợc quả và 

phá trừ đƣợc nhân để cắt đứt vòng tròn ấy. 

3. Nhân không thể tự mình sinh ra qủa, nếu 

không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác trợ sức 

thêm vào. Những nhân giúp đỡ, trợ lực này gọi là 

duyên. 

Thí dụ nhƣ một hạt dƣa (nhân), cần phải có sự 

giúp của đất, hơi ẩm, ánh sáng mặt trời, phân bón 

(duyên) mới có thể mọc thành cây và sinh ra quả 

đƣợc. 

Vậy duyên tức là những sức mạnh, những cơ 

hội thuận tiện giúp cho nhân sinh sôi, nảy nở. 

Nhân nào cũng có đủ cả hai tính cách nhân và 

duyên, vì nó là nhân để sinh ra quả của nó và đồng 

thời cũng là duyên để giúp đỡ các nhân khác sinh 

ra những giống quả khác. 

Thí dụ nhƣ ánh sáng mặt trời là nhân sinh ra 
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hơi nóng, nhƣng đồng thời cũng là duyên giúp cho 

hạt cây mọc, cho hoa lá có màu sắc, cho mắt trông 

thấy cảnh vật … 

Trong vũ trụ, mọi sự mọi vật đều chằng chịt, 

dính líu với nhau vì luật nhân duyên này. Không 

một vật nào, một sự gì sinh ra và tăng trƣởng mà 

không cần đến giúp đỡ của nhiều vật, nhiều sự 

khác. 

4. Nhân hữu hình có thể sinh ra quả vô hình và 

nhân vô hình có thể sinh ra quả hữu hình 

Giới hữu hình và giới vô hình không có gì ngăn 

ngại cả. Hai giới liên can mật thiết với nhau, tiếp 

tục, qua lại với nhau và cũng chịu những luật chi 

phối nhƣ nhau. 

Thí dụ: nƣớc hữu hình, khi duyên với sức 

nóng, biến thành hơi ẩm vô hình tản mác trong 

không khí. Khi gặp sức lạnh, hơi ẩm vô hình lại 

biến thành máy hữu hình. 

Xác thân hữu hình và tâm linh vô hình của con 

ngƣời cũng liên can và tiếp tục nhau nhƣ thế. 

Thí dụ: ý nghĩ oán giận (nhân vô hình) tạo ra ý 

nghĩ trả thù (quả vô hình). Quả vô hình này làm 
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nhân sinh ra hành động đánh ngƣời hoặc đập phá 

đồ đặc, giết hại súc vật (quả hữu hình). Quả hữu 

hình này sẽ làm nhân cho những hình phạt: tù tội, 

xiềng xích (quả hữu hình). Tù tội xiềng xích hữu 

hình lại làm nhân cho những quả vô hình là buồn 

phiền đau khổ. Và buồn phiền đau khổ vô hình lại 

sinh ra những quả hữu hình là thân gầy còm, ốm 

yếu hoặc chết. 

Nhƣ thế nhân – quả, quả - nhân trong hai giới 

hữu hình và vô hình, trong hai phần xác thịt và tâm 

linh đều duyên với nhau và sinh lẫn nhau, chẳng 

khác gì chỉ có một giới một khối duy nhất mà thôi. 

5. Có nhân sinh quả ngay trong đời này (hiện 

báo), có nhân sinh quả trong đời sau (sinh báo), và 

cũng có nhân sinh quả cách sau nhiều đời (hậu 

báo). 

Tùy từng loại và cũng tùy theo những duyên, 

hoặc cản trở, hoặc giúp đỡ thêm vào. Mà những hạt 

giống đem gieo trồng sẽ mọc cây và sinh ra quả 

mau hay chậm. Điều này ai ai cũng nhận thấy cả. 

Nhƣng đức Phật dạy cho ta hiểu biết thêm 

những quả chẳng phải hạn cuộc, bó buộc sinh ra 

trong đời hiện tại mà thôi (hiện báo). Có những quả 
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sanh ra trong đời sau (sanh báo) và có những quả 

cách nhiều đời sau mới phát sanh. 

Điều này không có gì là lạ, nếu chúng ta mở trí 

óc thật rộng mà suy nghĩ, nhƣ đức Phật đã dạy ta. 

Đối với óc thiển cận, hẹp hòi của thế gian thì 

có năm, tháng, ngày, giờ, đời này, kiếp nọ. Nhƣng 

tất cả những thứ phân chia ấy chỉ là những mốc mà 

con ngƣời đặt ra, tƣởng tƣợng ra, để chia chẻ và ghi 

dấu một cái gì dài vô tận, không đầu không đuôi, 

không hình không tƣớng, là thời gian mà thôi. 

Một năm của con muỗi chẳng phải là một năm 

của con bƣớm, một năm đối với con bƣớm chẳng 

phải là một năm đối với con ngƣời, và một năm của 

con ngƣời chẳng phải một năm của con voi… 

Thời gian là con đƣờng bằng phẳng, không tự 

nó chia ra từng đoạn là đời, kiếp, năm, tháng của 

mỗi loài, mỗi vật. 

Bởi vậy một nhân gieo trồng, tức là một sức 

mạnh tạo tác, khi nào đủ duyên, đủ cơ hội thuận 

tiện, thì sinh quả, quả đủ duyên thì chín, chớ nhân, 

quả không hề biết đến những mốc của con ngƣời, 

hoặc của những vật khác. 
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Nói một cách khác, đối với nhân và quả, không 

có năm, tháng, ngày, giờ, đời và kiếp, mà chỉ có 

một dòng thời gian duy nhất, bình đẳng cho tất cả 

muôn loài, muôn vật, không có chia chẻ ra từng 

đoạn dài, ngắn. 

Vì thế mà những cái chết liên tiếp của con 

ngƣời (hay của vạn vật) không ảnh hƣởng gì đến 

những nhân đã gieo trồng. Những nhân này vẫn cứ 

đeo đuổi cái sức sống của nó trên đƣờng thời gian 

vô tận, để khi nào đến lúc, gặp thời, sẽ sinh ra quả. 

Một thí dụ cụ thể sẽ giúp chúng ta dễ hiểu: 

Các báo Âu, Mỹ đã cho biết ngƣời ta mới đào 

thấy ở một nƣớc bên Âu Châu những hạt lúa mì đã 

gặt từ hơn 1.000 năm nay và ở Trung Hoa những 

hạt sen đã hái từ hơn 2.000 năm. Những hạt ấy đều 

bị ngâm kín trong một chất dầu hoặc mật ong. Đem 

gieo những hạt lúa xuống đất và những hạt sen 

xuống nƣớc, các hạt ấy đều nẩy mầm, mọc cây, rồi 

ít lâu sau, lúa sinh hạt và sen nẩy hoa. 

Việc trên đây cho chúng ta hiểu biết ba điều: 

a. Dầu và mật ong là những duyên đã kìm hãm 

(chớ chƣa diệt trừ) sức mạnh sinh hoạt của nhân là 

hạt lúa và hạt sen. 
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b. Lúa và hạt sen nói trên, khi gặp đủ những cơ 

hội thuận tiện (đất, nƣớc, ánh sáng…), nghĩa là gặp 

những trợ duyên giúp sức, thì sinh hoa và kết quả. 

c. Đời sống của những hạt lúa và hạt sen (nhân) 

nói trên, không liên can đến năm, tháng, ngày, giờ, 

kiếp này, kiếp nọ của con ngƣời và vạn vật đã trôi 

qua. Trong thời gian vô tận, nó chỉ chờ trợ duyên 

để nẩy nở mà thôi (nếu không gặp những duyên 

khác làm tiêu diệt, phá hoại sức sống của nó.) 

6. Sự sinh hoạt của những nhân có thể cải biến, 

thay đổi bằng những nhân khác. 

Khi đã gieo rồi, một nhân sẽ sống theo dòng 

sống của nó. Nhƣng con ngƣời có thể gieo nhiều 

thứ nhân. Nhân này duyên với nhân kia, nhƣ chúng 

ta đã biết, để cản trở hoặc giúp đỡ sự tăng trƣởng 

và sinh hoa kết quả. 

Một hạt mít, nếu bị đem phơi khô ngoài nắng 

hoặc cất kỹ trong hộp thật kín sẽ không bao giờ 

mọc cây, nở hoa và ra trái đƣợc. 

Bởi vậy, ngƣời ta có thể cải biến nhân này 

bằng những nhân khác. Ngƣời ta có thể làm tăng 

trƣởng, kìm hãm hoặc diệt trừ hẳn đời sống của 

một nhân, bằng cách tạo những nhân khác, tức là 
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tạo những duyên khác để giúp đỡ hoặc phá trừ. 

7. Vì có dòng sống liên tiếp của nhân – quả nên 

có luân hồi. 

Những nhân và quả cứ theo đuổi nhau mà 

sống, chết mãi trên con đƣờng vô tận là thời gian, 

nên con ngƣời (và tất cả những vật nào có sức tạo 

ra nhân) cũng theo những nhân và quả ấy mà chết 

đi sống lại mãi. Dòng sống của nhân và quả kết hợp 

với nhau thành một dòng sống duy nhất là dòng 

sống của con ngƣời (hoặc của các vật) đã tạo ra 

nhân, quả1.  

Sự chết đi sống lại nối tiếp nhau từ kiếp này 

đến kiếp khác nhƣ một cái vòng bánh xe xoay tròn 

không bao giờ nghỉ. Bởi thế nên gọi là Luân hồi 

(Luân = bánh xe, xoay tròn; hồi = trở lại). 

Theo đức Phật dạy, con ngƣời (và tất cả những 

vật có khả năng tạo ra nhân, duyên), tuy những 

hành động đã làm xấu hay tốt, lành hay dữ (ác 

nghiệp, thiện nghiệp), mà khi chết đi sẽ luân hồi 

trong sáu cõi khác nhau. 

Sáu cõi hay sáu đƣờng (lục đạo) ấy là: 1. Cõi 

Trời (Thiên), 2. Cõi Ngƣời (Nhân), 3. Cõi A Tu La 
                                                           
1
 Trong Phật học gọi dòng sống đó là Tạng thức hoặc A Lại Da Thức 
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(một loại thần nóng nảy, dữ tợn), 4. Cõi Súc vật 

(súc sanh), 5. Cõi quỷ đói (ngạ quỷ), 6. Cõi Địa 

ngục. 

II. Lý vô thường vô ngã 

Vô thƣờng nghĩa là không giữ lâu bền một hình 

dạng, một trạng thái nào, hay biến đổi luôn luôn. 

Vô ngã là không có cái “Ta” riêng biệt, không 

có một tự thể, một chất cố định của mỗi vật để tạo 

ra cái “Ta” riêng biệt của vật ấy. 

Chân lý Vô thƣờng Vô ngã, cũng nhƣ chân lý 

Nhân – quả cũng là một Lẽ thật hiển nhiên trong vũ 

trụ mà đức Phật không phát minh ra. Nhƣng đức 

Phật là ông Thầy sáng suốt đã đem lý ấy giảng dạy 

sâu sắc, để chúng sanh hiểu rõ bộ mặt của tất cả 

mọi sự, mọi vật. 

Vạn vật đều vô thƣờng: 

Các khoa học và ngay cả mắt phàm phu chúng 

ta đều nhận thấy những thay đổi của vạn vật. Bất 

cứ vật nào cũng trải qua bốn thời kỳ: sinh ra, lớn 

lên, già và chết (hoặc tan rã). Từ những vật nhỏ li ti 

nhƣ con vi trùng đến những vật rất lớn nhƣ trái núi, 

trái đất, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, tất cả đều 
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phải chịu định luật Vô thƣờng. 

Đã có sinh thì phải có diệt, có hình tƣớng thì 

phải có hủy hoại. Tất cả mọi vật không tránh khỏi 

bốn thời kỳ biến động nói trên, mà trong Phật Giáo 

gọi là “Sinh, Trụ, Dị, Diệt” hoặc “Thành, Trụ, 

Hoại, Không”. 

Chúng ra thƣờng nhận xét và tƣởng tƣợng bốn 

thời kỳ ấy dài, tƣơng đối bền lâu tùy theo mỗi vật. 

Thí dụ nhƣ chúng ta vẫn nghĩ một bông hoa 

thƣờng sống một vài ngày, một con vật nhỏ từ một 

vài tháng đến một vài chục năm, một cây cổ thụ vài 

trăm hoặc vài nghìn năm, một quả núi vài triệu 

năm, một ngôi sao vài muôn nghìn triệu năm chẳng 

hạn. (Thời kỳ biến đổi tƣơng đối lâu dài ấy, trong 

Phật học gọi là “Nhất kỳ vô thƣờng”). 

Nhƣng đức Phật, với mắt trí huệ, trông thấy 

vạn vật đều biến đổi liền liền. 

Ngài thấy bốn thời kỳ Sinh, Trụ, Dị, Diệt dài 

lâu không đầy một nháy mắt. Trong Phật học gọi 

sự biến đổi nhanh chóng ấy là “Niệm niệm vô 

thƣờng” hay “Sát na vô thƣờng”. 

(Niệm = thời gian rất ngắn, tỷ nhƣ một ý nhớ 
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vừa thoảng qua trong trí đã biến đi ngay. Sát na = 

một phần chín mƣơi của một niệm). 

Tất cả mọi vật đều chết đi, sống lại (luân hồi), 

sống sống, chết chết liền liền, nối tiếp nhau nhanh 

nhƣ một dòng nƣớc chảy. Nƣớc ta trông thấy chảy 

hiện tại ở ngay trƣớc mắt chẳng phải là nƣớc ta 

trông thấy chảy một nháy mắt trƣớc và nƣớc chảy 

trong nháy mắt sau đã không phải là nƣớc hiện tại 

nữa rồi. 

Ngày nay, khoa sinh lý học – tuy chƣa có thể 

hiểu biết đến chỗ ráo rốt – cũng cho chúng ta biết 

rằng trong thân thể mỗi ngƣời, mỗi giây đồng hồ, 

có hàng nghìn triệu tế bào chết đi và hàng nghìn 

triệu tế bào khác sinh ra để thay thế. 

Nhƣ vậy, thân ta và thân mọi vật luôn luôn đổi 

mới. Chúng ta không phải chỉ có một thân mà là vô 

số lƣợng thân nối tiếp nhau không xen hở, thân 

trƣớc làm nhân cho thân sau là kết quả của thân 

trƣớc. (Phật giáo cho biết trong thời gian một ngày 

24 giờ, thân ta thay đổi, chết đi sống lại tới 

6.400.099.980 lần). 

Sở dĩ chúng ta chỉ trông thấy một thân cho mỗi 

ngƣời, mỗi vật là vì sự thay đổi quá nhanh cho sức 
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phân biệt của con mắt phàm phu. 

Cũng nhƣ chúng ta xem chiếu bóng, mỗi ngƣời 

mỗi cảnh trên màn bạc là do hàng triệu hình trong 

các cuốn phim chiếu ra. Tuy vậy chúng ta không 

thấy có sự thay đổi ấy mà chỉ nhìn thấy có một 

hình ảnh, một cảnh vật liên tiếp hoạt động mà thôi. 

Chúng ta sống trong vũ trụ cũng y nhƣ thế. 

Cảnh vật chung quanh ta và ngay cả ta nữa là một 

cuốn phim vĩ đại, do vô số lƣợng hình ảnh nối tiếp 

nhau diễn ra nhanh chóng mà chúng ta không nhận 

ra. 

Vạn vật vô ngã:  

Vạn vật đã biến đổi nhanh chóng, lại không có 

một tự thể, một cái “Ta” chắc thật riêng cho mỗi 

vật nữa. 

Thí dụ hãy thử xét thử cái “Ta” của con ngƣời 

là gì? Là xác thân hay là tâm linh (linh hồn)? Hoặc 

là cả hai thứ hợp lại? 

Lấy xác thân (mà trong Phật học gọi là “Sắc”) 

làm “Ta” thì xác thân là gì? 

Phật dạy: xác thân chỉ là sự tạm hợp nhất của 

bốn chất (tứ đại): 1. Chất cứng (Địa) nhƣ thịt 
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xƣơng, 2. Chất lỏng (Thủy), nhƣ máu, nƣớc mắt, 

nƣớc miếng…3. Chất nóng (Hỏa) tức là hơi ấm, 4. 

Chất hơi (Phong) là hơi thở… 

Ta hãy suy nghĩ: 

Khí trời đang ở bên ngoài thì gọi là cảnh vật, 

thoạt không đầy một nháy mắt, hít vào trong lỗ mũi 

hoặc thấm qua làn da mỏng, đã gọi là của ta. 

Những thán khí và các thứ hơi đang ở trong phổi 

hoặc trong thịt, nói rằng là của ta. Nhƣng mới thoạt 

thở ra khỏi mũi hay mới thoát qua làn da đã là cảnh 

ngoài. Và nếu cây, cỏ hút lấy thần khí ấy thì gọi là 

của cây cỏ rồi. 

Những chất lỏng, nóng và cứng trong ngƣời 

cũng đều nhƣ vậy cả: thoạt gọi là của ta, thoạt gọi 

là của cảnh, hay của vật. Vậy thật sự nó là của ai? 

Tại sao lại nhất định nó là của ta và gọi nó là cái 

“Ta”? 

Vả chăng, nếu bốn chất ấy rời nhau ra, mỗi thứ 

trở về mỗi loại của nó trong vũ trụ, thì còn chất gì ở 

lại để gọi là TA nữa? 

Nếu lấy tâm linh làm “TA” thì tâm linh là gì 

vậy? Là những tình cảm vui, buồn, giận, 

hờn…những ý nghĩ, tƣởng tƣợng, ghi nhớ, những 
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hành động, cử chỉ, phân biệt, hiểu biết …(Phật giáo 

phân tách những thứ ấy ra làm bốn loại gọi là: Thọ, 

Tƣởng, Hành, Thức). 

Trong bấy nhiêu món, lấy vui buồn, hay lấy 

giận hờn, lấy ý nghĩ, hiểu biết, hay lấy hành động 

làm TA? Mỗi thứ này lại thay đổi từng lúc, vậy lấy 

trạng thái lúc nào làm “TA”? 

Hoặc giả phải tổng hợp, nghĩa là cộng bấy 

nhiêu thứ lại? Nhƣng có hợp thì có tan; khi tan còn 

có thứ gì ở lại để làm “TA” nữa? 

Trong xác thân và tâm linh đều không có “TA”, 

vậy dẫu đem hợp cả hai thứ, tức là: Sắc hợp với 

Thọ, Tƣởng, Hành, Thức (trong Phật học gọi là 

thân ngũ uẩn hay ngũ ấm2) thì thân ấy, khi phân 

tách ra vẫn không có chất “TA” nào riêng biệt cả. 

Nhƣ thế, cái “TA” riêng biệt cho mỗi vật là gì? 

Đức Phật dạy rằng các vật không có chất gì 

riêng biệt của nó, để làm thành một cái TA riêng 

cho nó. Nó chỉ là những hợp tƣớng tạm thời của 

nhiều phật tử duyên lại với nhau. Lúc nào duyên 

                                                           
2
 Thân ngũ uẩn hay ngũ ấm: ngũ là năm, uẩn là chứa nhóm, ấm là che lấp. Thân 

này chứa nhóm tật, bệnh, già, chết, si mê, phiền não; Nó che lấy chân lý, làm cho 

con ngƣời không  nhận rõ đƣợc Tâm thật, Tánh thật của mình. 
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hết thì hợp tƣớng phải tan. Đó là định luật Vô 

thƣờng và lẽ thật Vô ngã của tất cả mọi vật trong 

vũ trụ. 

Bởi vậy theo nhận xét sáng suốt của đức Phật 

thì những hiện tƣợng – trong đó có con ngƣời – bầy 

ra và hoạt động trong vũ trụ đều là tạm thời và đều 

là giả (vọng). 

Hiểu rõ nhƣ thế, con ngƣời sẽ không vì những 

cái giả và tạm thời nhƣ xác thân, tiền tài, cảnh vật, 

danh vọng… mà say mê, luyến tiếc, ghen ghét và 

tham lam, rồi tạo ra các tội lỗi, ác nghiệp là những 

nguyên nhân sinh ra đau khổ, quả báo và luôn hồi. 

Nhƣng chúng ta phải nên hiểu rõ nghĩa chữ giả 

để khỏi bị sai lạc trong việc học giáo lý của đức 

Phật. 

Giả không phải là “không có”. 

Giả có ý nghĩa là: Có, nhưng có một cách 

không thật, không đúng và không vững bền mãi 

mãi. 

Thí dụ nhƣ khi nói “vàng giả”. Không phải là 

không có chất gì cả. Vẫn có một thứ gì rắn, màu 

vàng và bóng nhƣng không thật là vàng, không 
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đúng là vàng, ít lâu nó sẽ mờ ám, nên gọi là vàng 

giả. 

Những hiện tƣợng, những cảnh vật ở thế gian 

mà mắt phàm phu chúng ta trông thấy đều không 

đúng với hình tƣớng của hiện tƣợng thật, cảnh vật 

thật, cảnh vật thật mà mắt sáng suốt của chƣ Phật 

trông thấy. 

Bởi thế đức Phật mới nói rằng đời thế gian mà 

phàm phu sống, vũ trụ mà mắt thịt chúng ta trông 

thấy đều là giả (vọng). 

Cũng nhƣ chúng ta nằm chiêm bao. Trong giấc 

mộng chúng ta trông thấy nhiều ngƣời, nhiều cảnh 

vật. Những hình ảnh ấy tuy hiện ra nhƣng không có 

thật, vì lúc ta tỉnh giấc thì nó biến mất, không còn 

gì nữa.  

Một thí dụ khác làm cho chúng ta dễ hiểu hơn: 

Trong căn nhà tối, một ngƣời trông thấy một 

con rắn to nằm uốn khúc cuộn tròn. Ngƣời ấy 

hoảng hốt vội vàng kêu la cầu cứu. Nhƣng đến khi 

thắp đèn lên thì con rắn to ghê sợ ấy chỉ là một 

cuộn dây thừng. Té ra ngƣời ấy đã kinh hoảng, sợ 

hãi vì đã không nhìn thấy vật thật (cuộn dây) mà 

chỉ nhìn thấy vật giả và tƣởng tƣợng là con rắn. 
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Một phƣơng ngôn bên Ấn Độ nói: “Khi thấy 

chó thì không thấy đá; khi thấy đá thì không thấy 

chó”. Câu ấy cùng một ý nghĩa nhƣ trên. Trong lúc 

tối tăm, mê mờ, ngƣời ta trông thấy hình dáng một 

con chó ngồi trong xó cửa sắp nhảy ra cắn mình; 

lúc sáng sủa nhận rõ ra là hòn đá thì con chó ghê 

gớm lúc trƣớc tự nhiên biến mất không còn nữa3. 

Chúng sanh là ngƣời ngủ mê, chỉ trông thấy 

hình dáng giả của đời và của vũ trụ. Phật là ngƣời 

thức tỉnh nên trông thấy hình dáng thật, bộ mặt thật 

của đời và vạn vật vũ trụ. Bộ mặt thật ấy tức là Lý 

Chân Không Diệu hữu mà chúng ta sẽ giảng sau 

đây. 

III. Lý chân không 

Nói đủ là Lý Chân Không Diệu Hữu. 

Chân Không nghĩa là: Thật Không. 

Hữu là có. Diệu Hữu nghĩa là có một cách 

huyền diệu nhiệm màu, trí óc không thể tƣởng 

tƣợng đƣợc. 

Ở đoạn trên, chúng ta nói rằng, theo lời Phật 

                                                           
3
 Chứ không phải nhƣ ngƣời ta thƣờng hiểu lầm là: Khi thấy chó sắp cắn mình 

thì không có đá để mà ném; đến khi có đá để mà ném thì lại không có chó 
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dạy, những cảnh vật, hiện tƣợng mà phàm phu 

chúng ta nhận thấy bằng trí tuệ hẹp hòi và mê tối 

của thế gian đều là giả và tạm thời. 

Nói nhƣ vậy tức là ngoài những cảnh vật, 

những hiện tƣợng giả và tạm thời ấy, tất phải có 

một cảnh tƣợng thật và không tạm thời. Vì khi nào 

nói giả thì phải có một đối tƣợng là thật để so sánh, 

khi nào nói tạm thời phải có một trạng thái trái lại 

là vững bền, vĩnh viễn. 

Cảnh tƣợng đúng, thật và vĩnh viễn không bao 

giờ thay đổi từ ngàn xƣa vô thủy (không có bắt 

đầu) đến nay và từ nay đến vô tận, Phật giáo gọi 

cảnh ấy là Chân Không (Thật Không). 

Tại sao gọi là Thật Không? 

Không ở đây chẳng có nghĩa là không có gì 

nhƣ những ngƣời không hiểu đạo Phật tƣởng lầm. 

Không nghĩa là tuyệt đối, chỉ có một mà không 

có cái thứ hai để so sánh và không thể dùng lời nói, 

chữ nghĩa, óc tưởng tượng mà luận bàn được. 

Nhƣ vậy, Thật Không nghĩa là một “Cái gì” có 

thật và tuyệt đối, một “cái gì” chỉ có một ở trong vũ 

trụ mà không có cái thứ hai để đối đãi, đo lƣờng. 



ĐƢỜNG VÀO ÁNH SÁNG ĐẠO PHẬT                                            Tác giả Tịnh Mặc 

31 
 

“Cái gì” ấy vừa rộng lớn vô biên, bao trùm tất 

cả, mƣời phƣơng thế giới, vừa lâu bền vô tận, dài 

khắp thời gian vô thủy vô chung (không có hết), 

nên mắt ngƣời thƣờng không thể so sánh với một 

vật gì đƣợc, không thể nhận xét bằng trí óc hẹp hòi 

đƣợc. Vì thế tƣởng rằng không có gì. Nhưng tưởng 

là không có gì mà thật ra vẫn có, có thật sự, chắc 

chắn và hiển nhiên. 

Một thí dụ sẽ làm cho dễ hiểu. 

Nếu tất cả vũ trụ đều hoàn toàn cùng một màu 

trắng, không có một màu sắc gì khác, thì ta không 

thể nào nhận ra đƣợc màu trắng nữa. Và cả cái tên 

“màu trắng” cũng không có, vì làm gì có màu khác 

để so sánh mà đặt tên. Tuy vậy, không phải vì ta 

không nhận ra đƣợc và không đặt đƣợc tên cho nó 

mà cái màu tạm gọi là màu trắng ấy không có. Nó 

có thật sự, chắc chắn và rõ ràng. 

Tất cả vạn vật trong vũ trụ mà ta trông thấy với 

trí óc tầm thƣờng chỉ là sự hiển nhiên tạm thời của 

một “cái gì” không trông thấy mà thôi. 

Cái ấy nó lan tràn khắp mọi nơi, không chỗ nào 

không có, không một sự vật gì ở ngoài nó. Nó 

không có hình tƣớng, nên nó không có tên. Bởi thế 
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mà gọi nó là “Chân Không” hoặc tùy theo trƣờng 

hợp muốn đặt cho nó nhiều tên khác cũng đƣợc. 

Vì do Chân Không duy nhất ấy mà sinh ra, 

hiện ra tất cả vạn vật trong vũ trụ, cho nên nó là 

Bản thể của mỗi vật, mỗi ngƣời chúng ta. Nó là cái 

“TA THẬT” (Chân ngã), là Tâm thật (Chân tâm) 

của mọi ngƣời, mọi vật, mọi loài. 

Con kiến, con ngƣời, con cá, con chim, cây 

hoa, ngọn cỏ, sông, núi, mặt trăng, mặt trời…tất cả 

đều cùng một bản thể ấy, cùng một Chân tâm ấy 

sinh ra. Trong con ngƣời nó không thêm mà trong 

con kiến bé nhỏ nó không bớt, vì chân tâm của mỗi 

ngƣời, mỗi vật đều đồng nhƣ nhau, rộng lớn nhƣ 

nhau, bao la khắp vũ trụ, không bị hạn cuộc trong 

một xác thịt nhỏ nhoi hay một hình tƣớng to tát 

nào. 

Cũng vì Chân Không, Bản Thể, cái “Ta thật ” 

của mọi vật bao la vô cùng tận, không hình không 

tƣớng nhƣ thê nên mới gọi Cái “không có tƣớng” 

ấy là Thật Tƣớng (Chân tƣớng) của muôn loài, 

muôn vật. 

Bản thể ấy có từ thời gian vô thủy, không nhân 

nào sinh ra nó nên nó không có quả “diệt” nghĩa là 
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không bao giờ hủy hoại (bất sanh bất diệt). Vì 

không có nhân và quả nên định luật Nhân – Quả, 

Vô thƣờng, Vô ngã không còn áp dụng cho nó nữa. 

Nó lâu bền từ ngàn xƣa đến vô cùng tận, không lúc 

nào tăng giảm hoặc biến đổi, bao giờ cũng nhƣ 

nhƣ, vì vậy nên còn gọi nó là Chân Nhƣ (Thật 

Nhƣ) hay Nhƣ Lai (vẫn nhƣ thế từ ngàn xƣa đến 

nay), hoặc Bản lai diện mục (bộ mặt của vạn vật từ 

vô thủy đến bây giờ). 

Tánh của Bản thể, Chân Không là yên lặng 

(tịch), trong sạch (tịnh), sáng suốt, không mê lầm 

(giác), linh diệu (linh), dũng mãnh (hùng), tự do, tự 

tại (ngã), thƣơng xót (từ bi), hy sanh (xả), chân thật 

(chân), vui đẹp (mỹ), tốt lành (thiện). Tất cả những 

đức tánh ấy đều hoàn toàn, trọn vẹn, tròn đầy (viên 

mãn), không một mảy may khiếm khuyết, tức là 

đều cao, rộng, sâu đến mức tuyệt đổi, đến mức 

“Không4”. 

Chúng sanh, vạn vật, vì quên những đức tánh 

rộng lớn tuyệt đối nói trên của Bản Thể, Chân Tâm 

mình nên mới sống một đời sống mê lầm, xấu xa, 

nhỏ hẹp và tù hãm nên mới quay cuồng mãi mãi 

                                                           
4
 Vì t hế mà không thể dùng giác quan cùng trí óc tầm thƣờng để nhận xét và bàn 

luận Chân Không, Niết Bàn đƣợc. Trên đây chỉ là tạm dùng lời nói để tả cái gì 

không thể tả, vẽ hình cái gì không có hình. 
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trong vòng Nhân –Quả, Luân hồi và đau khổ. 

Đức Phật Thích ca và chƣ Phật đã tu tập trong 

nhiều đời, nhiều kiếp để làm cho những đức tánh 

nói trên, nó vẫn ẩn nấp trong mỗi ngƣời, mỗi vật, 

rực rỡ hiện hiện đầy đủ trong thân tâm Phật. 

Chƣ Phật là hiện thân của những đức tánh ấy. 

Nói một cách khác, chƣ Phật đã thể nhập tức là đã 

nhập một với Bản thể của vũ trụ. Vì vậy nên còn 

gọi Bản thể là Phật tánh (Tánh Phật). Phật tánh tức 

là Thật Tánh (Tánh Thật) hoặc Tự tánh (tánh sẵn 

có tự nhiên) của vạn vật vậy. 

Khi nào con ngƣời làm cho hiển hiện đầy đủ và 

hoàn toàn trong thân tâm mình những đức tánh của 

chƣ Phật, khi ấy con ngƣời sẽ ngang hàng với Phật, 

tức là sẽ thành Phật nhƣ chƣ Phật, không sai, không 

khác. 

Khi ấy con ngƣời sẽ thể nhập với Bản Thể, với 

Chân Không. Con ngƣời sẽ sung sƣớng hoàn toàn 

vì không mê lầm, đau khổ, không sinh tử luân hồi 

nữa. Ấy là cảnh yên vui, vắng lặng của Niết Bàn, 

mà chữ phạn Nirvana có nghĩa là: không sinh 

không diệt. 

Vậy cảnh Niết Bàn tức là cảnh không sinh 
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không diệt, thƣờng còn của Chân Không, cảnh đầy 

đủ hạnh phúc chân thật của Bản Thể muôn loài 

muôn vật. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông Thầy chỉ 

đƣờng cho chúng sanh tu tập để đi tới Niết Bàn, 

sống với Chân Không, với cái TA THẬT, nghĩa là 

để chúng sanh quay đầu trở lại sống với Phật Tánh, 

Thật Tánh của mình và để thành Phật. 

****** 
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CHƯƠNG HAI 

 

“Đối với cõi đời bị chìm đắm trong tối tăm của vô 

minh ta sẽ mang lại ánh sáng tươi đẹp của giáo lý 

tuyệt vời. Ta sẽ giải thoát cho đời khỏi cái già, cái 

chết và hết thảy mọi nỗi đau khổ”. 

LỜI PHẬT DẠY 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH 

Thành Phật, nhập Niết Bàn yên vui, là kết quả 

cao nhất mà ngƣời tu theo Đạo Phật có thể đạt 

đƣợc. 

Nhƣng chúng sanh trong thế gian nhiều vô 

lƣợng và tạo nghiệp ác, lành cũng không giống 

nhau, trí hiểu biết không đồng nhau, nên Đức Phật 

đã lập ra rất nhiều phƣơng pháp (tám vạn bốn 

nghìn pháp môn) để tùy từng căn cơ mỗi ngƣời, tùy 

từng trƣờng hợp mà áp dụng. 

Trong Phật học, để giảng dạy cho dễ dàng, 

ngƣời ta chia các pháp môn ấy ra làm năm loại, gọi 

là năm Thừa (Thừa = cõi) hay năm Thặng (thặng = 

cỗ xe). Mỗi thừa có thể coi nhƣ một đoạn đƣờng, 

đƣa đến một kết quả. Ngƣời tu tập đủ sức, đủ trí, có 

thể đi một mạch đến thích cuối cùng. Ngƣời ít sức 

thì đi dần dần; hết một đoạn tức là thêm đƣợc sức 

để tiến lên một đoạn nữa. 

Năm thừa là: 

1. Nhân thừa: Kết quả của đoạn này là ngƣời 

tu tập, khi chết đi, sẽ sanh trở lại cõi ngƣời, để 
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hƣởng hạnh phúc tƣơng đối, do những nghiệp lành 

đã tạo ra trong kiếp vừa rồi và những kiếp trƣớc. 

2. Thiên thừa:  

Kết quả của đoạn này là ngƣời tu tập sẽ đƣợc 

sinh lên cõi trời, sung sƣớng hơn cõi Ngƣời. 

Hai Thừa vừa nói gọi là Thế gian thừa, vì kết 

quả chƣa đƣa con ngƣời ra khỏi luân hồi của thế 

gian. Trên cõi Trời sinh tử vẫn hãy còn; nếu không 

tu tập thêm nhân lành thì rồi sẽ thoái sinh xuống 

cõi Ngƣời, theo định luật Nhân – quả và Vô 

Thƣờng. 

Hạnh phúc trong hai cõi Ngƣời và Trời không 

vững bền vĩnh viễn, còn chứa đựng và còn sinh ra 

phiền não cho nên trong Phật học gọi là Hạnh phúc 

hữu lậu (lậu = phiền não rỏ giọt, mất dần dần), trái 

với Hạnh phúc chân thật, không bao giờ mất của 

cảnh Niết Bàn, gọi là Hạnh phúc vô lậu. 

3. Thanh văn thừa: Kết quả cùng tột của đoạn 

này là thành bậc A La Hán không còn sinh tử, thoát 

dứt luân hồi, vì đã hiểu thấu đƣợc Lý Vô Ngã. 

4. Duyên giác thừa (hay Độc giác thừa): Kết 

quả là thành bậc Duyên Giác (hay Bích chi Phật), 
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cũng không luân hồi nữa, vì đã hiểu suốt lẽ Nhân 

Duyên tạo sinh tử cho nên không còn chấp cái ta 

giả (chấp Ngã). 

5. Bồ tát thừa: 

Kết quả là thành bậc Đại Bồ tát, rồi thành Phật. 

Ba thừa sau (Tam Thừa) thƣờng gọi là Xuất thế 

gian thừa vì kết quả đạt đƣợc là ngƣời tu hành 

không còn sống đời sống phàm phu tầm thƣờng 

nữa, mà sống một đời sống cao siêu hơn thế gian, ở 

ngoài vòng luân hồi của thế gian. 

Tuy nhiên, ba Thừa này cũng chỉ là những 

phƣơng tiện tạm thời, những giai đoạn của một 

Thừa duy nhất là Phật Thừa, mà kết quả là dắt dẫn 

con ngƣời tu học lên đến địa vị Phật. 

Trong Thanh văn Thừa và Duyên giác Thừa 

(thƣờng gọi gồm Nhị Thừa), kết quả đạt đƣợc tuy 

cao siêu nhƣng vẫn còn tƣơng đối hẹp hòi. Ngƣời 

tu hành chƣa thấu suốt đƣợc Lý Chân Không, nên 

chƣa hoàn toàn nhập một với Bản thể bao la của vũ 

trụ, không nhận thấy rằng mình, ngƣời và vạn vật 

chỉ là một. 

Vì vậy, các bậc A La Hán và Duyên Giác sau 
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khi giải thoát còn say đắm trong cảnh yên lặng của 

cõi Niết Bàn, mà không ra quảng độ chúng sanh. 

Nói một cách khác, các vị ấy tuy đã giải thoát khỏi 

sinh tử luân hồi, nhƣng chƣa hành đạo rộng rãi để 

giác ngộ và giải thoát cho nhiều ngƣời, nhiều vật 

khác. 

Bởi lẽ ấy, Thanh Văn Thừa và Duyên Giác 

Thừa gọi là Tiểu Thừa (Tiểu = nhỏ). Hai cỗ xe này 

bé nhỏ, chỉ chở đƣợc ít ngƣời đến chỗ giải thoát mà 

thôi và cũng không đi xa đƣợc đến chỗ cùng cực 

của Đạo lý. 

Còn Bồ Tát thừa gọi là Đại thừa (đại = lớn). Cỗ 

xe lớn, chở đƣợc vô số lƣợng chúng sanh đến chỗ 

giải thoát cùng cực, vì Bồ Tát và Phật không những 

cứu độ cho mình mà còn cứu độ cho hết thảy mọi 

loài, mọi vật trong vũ trụ ra khỏi mê lầm, đau khổ. 

Khi Đức Phật Thích Ca tại thế, trong những 

năm đầu tiên thuyết pháp, Ngài giảng về những 

pháp môn Tiểu thừa để hợp với trình độ hãy còn 

thấp kém của các đệ tử. Bởi vây, Giáo lý Tiểu thừa 

đƣợc coi và đƣợc gọi là Phật Giáo nguyên thủy 

(thỉ), nghĩa là Phật pháp đem giảng dạy lúc ban 

đầu. 
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Về sau, đức Phật dần dần nâng cao trình độ 

giảng dạy, đƣa các Phật tử đến chỗ cao siêu tột bậc 

của Phật pháp tức là Đại Thừa Giáo. 

Nhƣ trên đã nói, Tiểu Thừa và Đại Thừa chỉ là 

hai giai đoạn của một Phật Thừa mà thôi; nhƣng 

chữ “tiểu” làm cho nhiều ngƣời hiểu lầm, đem gán 

cho nó một ý nghĩa chê bai không đúng (tiểu đối 

với đại). Để tránh sự ngộ nhận ấy, trong kỳ Hội 

Nghị Phật giáo thế giới họp tại Kathmandu (Nepal) 

vào tháng 11 năm 1956, các vị lãnh đạo Phật Giáo 

thế giới đã quyết định bỏ danh từ “Tiểu Thừa” và 

từ nay trở đi chỉ dùng danh từ “Phật giáo nguyên 

thủy” để cho đúng với ý nghĩa và lịch sử của Giáo 

Pháp. 

I. Nhân thừa 

Bƣớc đầu tiên trên đƣờng tu tập, muốn kiếp sau 

sanh trở lại làm ngƣời, hƣởng những phúc báo, kết 

quả của các việc lành đã làm trong đời này, ngƣời 

tu học cần phải làm hai việc: 

Một là Quy y (Tam quy); hai là Trì giới (ngũ 

giới). (Quy = trở về; Y = nƣơng tựa; Trì = giữ gìn; 

Giới = răn, cấm) 

Tam quy y (nói tắt là Tam quy) là ba sự trở về 
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để nƣơng tựa. Ba sự trở về là: 1. Trở về nƣơng tựa 

vào Phật. 2. Trở về nƣơng tựa vào Pháp. 3. Trở về 

nƣơng tựa vào Tăng. 

Con ngƣời, trƣớc khi đƣợc nghe Phật pháp, 

sống trong cảnh mê lầm, nhƣ ngƣời lạc đƣờng 

trong đêm tối. Muốn ra ngoài ánh sáng và đi cho 

đúng đƣờng, cần phải đổi hƣớng quay đầu theo sự 

chỉ dẫn của đức Phật. 

Ấy là quy y Phật (nam mô Phật). 

Đã quay về với ánh sáng của Phật thì phải tuân 

theo lời giảng dạy của Phật, nghe Giáo lý Phật. 

Ấy là quy y Pháp (nam mô Pháp). 

Khi Đức Phật còn tại thế thì nghe lời giảng của 

Đức Phật; khi đức Phật đã tịch diệt thì nghe lời 

giảng của chƣ Tăng (Sƣ). Tăng là những ngƣời đã 

xuất gia tu tập, hy sinh đời riêng để làm sứ mạng 

giữ gìn Giáo pháp và tuyên dƣơng, giảng dạy Giáo 

lý cho ngƣời khác. 

Ấy là quy y Tăng (nam mô Tăng). 

Phật, Pháp, Tăng là ba thứ tôn quý nhất của 

ngƣời Phật tử, cho nên gọi là Tam bảo (bảo = quý). 
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Vậy công việc đầu tiên của ngƣời bƣớc vào đạo 

Phật là quy y Tam bảo, nghĩa là đến chùa, xin làm 

lễ đƣợc nhận vào hàng đệ tử của Phật và xin chƣ 

Tăng truyền giới cho. 

Việc thứ nhì, sau khi làm lễ quy y, là giữ giới, 

nghĩa là tuân theo những lời răn cấm của đức Phật 

dạy, mà chƣ tăng đã truyền giảng khi làm lễ quy y. 

Năm điều răn cấm là: 

1.  Giới sát (sát = giết): Không đƣợc giết hại 

ngƣời và sinh vật, nghĩa là phải có lòng từ bi, 

thƣơng hết mọi loài. 

2.  Giới đạo (đạo = trộm, cắp): Không đƣợc lấy 

trộm, cắp tiền tài, đồ vật của ngƣời khác, tức là 

đừng tham lam. 

3.  Giới dâm (dâm = vui thú xác thịt): Không 

đƣợc say đắm trụy lạc trong thú vui xác thịt, 

tức là sống điều hòa và thanh cao, không ham 

mê về vật chất. Ngƣời tại gia không đƣợc tà 

dâm, lang chạ. 

4.  Giới ngữ (ngữ = lời nói): Không đƣợc nói dối, 

hoặc nói những điều độc ác, tức là chỉ nói 

những lời ngay thật và dịu dàng. 

5.  Giới tửu (tửu = rƣợu): Không uống rƣợu là 

chất nóng làm cho ngƣời mất bình tĩnh, mất 
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sáng suốt và không thể giữ đƣợc bốn giới nói 

trên. 

Năm điều răn cấm này chỉ là những việc ăn ở 

đúng lẽ phải, mà ai ai cũng phải cố gắng thực hiện 

mới thành đƣợc con ngƣời có nhân cách. 

II. Thiên thừa 

Tiến lên một bƣớc nữa, muốn kiếp sau đƣợc 

sinh lên cõi trời, yên vui, sung sƣớng hơn ở cõi 

Ngƣời thì phải tu tập pháp “Mƣời điều lành” (Thập 

thiện nghiệp). 

Điều lành (thiện nghiệp), theo Phật giáo, là tất 

cả những việc làm đúng với lẽ phải, hợp với Chân 

lý, tức là những việc vừa lợi ích cho mình, vừa lợi 

ích cho ngƣời và vật khác. 

Con ngƣời làm những việc lành hay ác, hành 

động xấu hay tốt, đều do thân, miệng và ý mà ra. 

Pháp “Mƣời điều lành” dạy con ngƣời tu tập để 

cả ba thứ thân, miệng và ý đều không làm việc ác, 

chỉ làm những điều lành. 

Mƣời điều lành là: 

1.  Không giết hại chúng sinh: Tức là giải phóng 
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cho mọi ngƣời, mọi vật; không ăn thịt và làm 

tổn hại đến đời sống của vật khác, vì nó cũng 

biết đau khổ nhƣ ngƣời. 

2.  Không trộm, cắp: Tức là không lấy dấu diếm 

của ngƣời, mà trái lại, lấy của mình đem bố thí 

cho những kẻ thiếu thốn. 

3.  Không dâm đãng: Tức là không trụy lạc trong 

thú vui của xác thịt; hƣởng những thú vui cao 

quý của tinh thần đạo lý. 

Ba điều lành nói trên thuộc về thân. 

4.  Không nói dối: Có nói không, không nói có, 

tức là nói dối. Chỉ nói đúng với điều đã làm, 

đúng với sự thật đã trông thấy, nghe thấy mà 

thôi. 

5.  Không nói thêu dệt: Tức là không nói ngoa, 

không nói sai lạc sự thật để ngƣời khác phải mê 

lầm. Chỉ nói những lời chân thật, đúng chắc, 

không thêm, không bớt. 

6.  Không nói độc ác: Tức là không chửi rủa, 

không nói lời thô bỉ, xấu xa, mà chỉ nói những 

lời dịu dàng, êm ái. 

7.  Không nói hai lƣỡi: Tức là không nói lời phản 

gián, gập bên này nói xấu bên kia, gập bên kia 

nói xấu bên này, để gây sự ác cảm, bất hòa 
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giữa hai ngƣời. 

Bốn việc thiện trên đây thuộc về miệng. 

8.  Không tham lam: Tức là tự xét rằng mình đã 

có đủ với những thứ mình có (tri túc); không 

thèm thuồng, cầu mong những thứ quá sức với 

mình. 

9.  Không giận hờn (sân): Nghĩa là không nóng 

nảy, tức giận khi gặp ngƣời hoặc cảnh vật trái 

với ý mình, lúc nào thân tâm cũng bình tĩnh vui 

vẻ. 

10. Không si mê: Tức là không mê lầm, ngu 

tối, biết suy xét, hành động theo lẽ phải. Không 

mê tín dị đoan (nhƣ xin săm, bói quẻ, dâng sao 

giải hạn, đốt vàng mã…). Không ƣơng ngạnh, 

cố giữ những ý kiến sai lầm khi đã đƣợc ngƣời 

khác giảng cho Lẽ thật. 

Ba điều thiện vừa nói trên thuộc về ý. 

Pháp “Mƣời điều thiện” có hiệu lực làm cho 

thân tâm con ngƣời trở nên tốt lành, trí tuệ trở nên 

sáng suốt, và mọi cảnh vật chung quanh đều sống 

yên vui, hòa thuận.  

Bởi thế, từ ngàn xƣa, tất cả các vị Hiền, Thánh, 

Bồ tát và chƣ Phật đã thoát khỏi sinh tử, luân hồi 
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chứng đƣợc Niết bàn, đều bắt đầu lấy mƣời điều 

thiện làm căn bản tu hành. 

Ngƣời Phật tử muốn tiến lên những giai đoạn 

tu tập cao siêu về sau, cũng phải bắt đầu thực hành 

pháp “Mƣời điều thiện” này cho siêng năng, thuần 

thục. 

III. Thanh văn thừa 

Trong giai đoạn này, ngƣời Phật tử tu học để 

thành một vị siêu phàm, vĩnh viễn yên vui ở ngoài 

vòng sinh tử của thế gian. 

Muốn đạt đƣợc kết quả ấy, trƣớc hết ngƣời 

Phật tử phải thấu hiểu tình trạng đời ngƣời, biết rõ 

căn bệnh của thế gian ra sao, để rồi tìm thuốc trị 

bệnh. 

 Vì thế đức Phật giảng “Tứ diệu Đế”, để giải 

thích rõ tình trạng đời ngƣời và dạy phƣơng pháp 

thay đổi tính trạng (Đế = sự thật chắc chắc; Diệu = 

huyền diệu, mầu nhiệm). 

Bốn Đế, bốn sự thật là: 1. Khổ Đế, 2. Tập Đế, 

3. Diệt Đế, 4. Đạo Đế. 

1. Khổ đế: Sự thật đầu tiên về tình trạng đời 

sống của chúng sanh trong thế gian là đau khổ. 
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Thoạt mới lọt lòng mẹ ra, tiếp xúc với hoàn 

cảnh nóng lạnh bên ngoài, đã cảm thấy đau nên con 

ngƣời phải khóc. Rồi từ lúc bé đến khi chết, nào 

bệnh tật, nào tai nạn, già yếu… 

Tất cả những thứ ấy đều là khổ, nhƣng mới là 

khổ về xác thân. Còn bao nhiêu những khổ khác về 

tinh thần nữa: yêu mến mà phải chia ly, oán ghét 

mà phải xum họp, cầu mong mà chẳng đƣợc thỏa 

mãn, ngay thẳng, hiền lành mà phải sỉ nhục, áp 

bức… 

Phật giáo không phủ nhận rằng trong đời con 

ngƣời cũng có lúc vui vẻ, sung sƣớng, vì thân tâm 

đƣợc thỏa mãn trong những điều mong muốn. 

Những hạnh phúc ấy là quả tốt của những nghiệp 

lành đã tạo ra trong kiếp trƣớc hoặc kiếp này. Đức 

Phật không dạy rằng con ngƣời phải tránh những 

hạnh phúc ấy để chỉ nhận thấy và chịu đựng những 

đau khổ mà thôi. 

Đức Phật không dạy nhƣ thế. Đức Phật dạy ta 

đừng say đắm, mê mờ trong những hạnh phúc trên 

và giảng cho ta trông thấy cuộc đời sâu hơn, xa 

hơn, đúng với sự thật hơn. 

Trông sâu hơn và xa hơn vì chúng ta nhận thấy 
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những sung sƣớng trong thế gian không bền vững, 

không vĩnh viễn. Khi nó mất thì chúng ta buồn và 

đau khổ. Mà ngay khi nó còn, nó cũng gây cho 

chúng ta biết bao bận rộn, lo nghĩ, ghét ghen, thù 

oán… 

Trông đúng với sự thật hơn, vì trong khi ta 

đang say đắm trong hạnh phúc nếu ta không biết tu 

tập để giữ gìn và làm tăng trƣởng nhân duyên lành 

đã sinh ra hạnh phúc thì hạnh phúc đã bắt đầu suy 

giảm theo luật Vô thƣờng rồi. Đau khổ đã dần dần 

đến thay thế cho sung sƣớng rồi. 

Bởi vậy tình trạng chung và đúng thật của thế 

gian là đau khổ. Ấy là một lẽ thật chắc chắn, hiển 

nhiên. 

2. Tập đế: (Tập = chồng chất, hội hợp với 

nhau, thói quen). 

Những đau khổ không phải tự nhiên mà có. Nó 

đều là quả của nhiều nhân chồng chất từ nhiều đời 

tạo ra. Ấy là Sự Thật thứ hai mà đức Phật giảng 

dạy cho chúng sinh, để hiểu rõ nguyên do tình 

trạng đau khổ của đời ngƣời. 

Phật học gọi những nguyên nhân tạo ra đau 
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khổ là phiền não. Những phiền não rất nhiều (có 

tám vạn bốn nghìn phiền não); nhƣng để cho dễ 

giảng dạy, Phật học tóm tâu tất cả vào mƣời loại 

chính sau đây. 

1)  Tham: tham lam; muốn có nhiều những 

thứ mình ƣu thích. 
 

2)  Sân: giận hờn, hung hăng, khi không vừa 

lòng không đƣợc thỏa thích nhƣ ý muốn. 
 

3)  Si: ngu tối, không sáng suốt; không suy 

xét, hiểu biết đúng Lẽ phải, đúng sự thật. 
 

4)  Mạn: Kiêu ngạo, tự coi mình hơn ngƣời 

và kinh rẻ kẻ khác. 
 

5)  Nghi: Nghi ngờ lẽ phải, không tin chân lý. 
 

6)  Thân kiến (kiến = trông thấy, nhìn, nhận 

thấy): nhìn nhận rằng thân có thật và lâu bền, 

nên cố làm cho xác thân sung sƣớng. 
 

7)  Biên kiến (Biên = góc, cạnh): Chỉ nhìn 

thấy một phía cạnh, không trông thấy toàn 

diện mà lại cho rằng sự nhận xét nhỏ hẹp, sai 
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lầm ấy là đầy đủ. 
 

8)  Tà kiến (Tà = sai lầm): Mê tín, dị đoan, 

tin những điều không đúng chân lý, không 

hợp với lẽ phải. 
 

9)  Kiến Thủ (Thủ = giữ lấy): Giữ những 

nhận xét sai lầm, không chịu thay đổi theo 

đúng Sự thật, lẽ phải. 
 

10) Giới cấm thủ: Tin và làm theo những điều 

răng cấm không đúng với chân lý (thí dụ: tu 

lối ép xác nhƣ ăn ớt, không ăn cơm, ngồi 

phơi ngoài mƣa nắng…) 

Năm thứ phiền não sau cùng thƣờng đƣợc gộp 

chung vào một loại gọi là “ác kiến”, nghĩa là những 

nhận biết sai lầm (ác), không đúng với chân lý. Tất 

cả mƣời món phiền não nói trên là nguyên nhân 

chính của đau khổ, luân hồi. 

3. Diệt đế: Muốn hết đau khổ, luân hồi, phải 

diệt trừ nhân sinh ra đau khổ, tức là phải phá những 

món phiền não chồng chất từ bao nhiêu đời, nó trói 

buộc con ngƣời và sai khiến con ngƣời nhƣ một nô 

lệ.  
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Khi phá trừ hết những phiền não rồi thì con 

ngƣời đƣợc tự do hoàn toàn yên vui, sáng suốt và 

không còn những nhân để tạo ra luân hồi nữa. Con 

ngƣời đã giải thoát khỏi sinh tử và đạt tới Niết Bàn 

(còn gọi là cảnh Diệt). 

4. Đạo đế: Đức Phật dạy cho chúng sanh một 

con đƣờng chắc chắn để đi đến Niết Bàn. Con 

đƣờng ấy gọi là “Con đường tám điều chánh” 

(Bát chánh đạo), nghĩa là con đƣờng có tám điều 

chân chánh mà ngƣời Phật tử phải làm. 

Tám điều chân chánh là: 

1)  Nhận xét chân chánh (chánh tri kiến): 

nhận xét và hiểu biết sự vật đúng với Sự thật, 

hợp với lẽ phải. 

2)  Suy nghĩ chân chánh (chánh tƣ duy): Suy 

nghĩ và xét đoán sáng suốt, đúng với chân lý, 

không mê lầm. 

3)  Nói chân chánh (chánh ngữ): Nói đúng 

đắn, ôn hòa, nói những lời hợp với Chân, 

Thiện, Mỹ. 

4)  Hành động chân chánh (chánh nghiệp): 

Làm những việc chân chánh, nghĩa là những 
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việc vừa lợi ích cho mình và vừa lợi ích cho 

ngƣời và vật khác. 

5)  Sống chân chánh (chánh mạng): Sống 

trong sạch, hợp với chân lý, không làm 

những nghề, những hoạt động dễ gây ra ác 

nghiệp. 

6)  Tinh tấn trong chân chánh (chánh tinh 

tấn): Siêng năng, chăm chỉ tu tập những điều 

chân chánh để tiến trên con đƣờng đạo. 

7)  Tưởng nhớ chân chánh (chánh niệm): 

Nhớ những việc chân chánh đã làm, quán 

tƣởng những việc chân chánh hiện tại và sẽ 

làm, để suy nghĩ và hành động cho hợp với lẽ 

phải, để diệt trừ những ý tƣởng sai quấy và 

phòng ngừa những việc sai lầm. 

8)  Định tâm chân chánh (chánh định). 

Định (hoặc thiền định) là tập trung tinh thần để 

làm cho tâm đƣợc yên lặng. 

Chánh định là tu tập cho tâm trí vắng lặng và 

trong sạch không bị chao động bởi những cảnh bên 

ngoài và bên trong. Nhờ thế mà trí tuệ sáng suốt sẽ 

phát sanh. 
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Trí tuệ sáng suốt ấy sẽ giúp ngƣời tu hành hiểu 

thấu chân lý, biết rõ nguyên nhân của đau khổ; nó 

sẽ giúp ngƣời tu học phá tan xiềng xích của phiền 

não và tối tăm của si mê. 

Đạo đế dắt dẫn con ngƣời ra khỏi sanh tử, luôn 

hồi, tiến tới cảnh yên vui vĩnh viễn của Niết Bàn. 

Ngƣời tu tập dần dần chứng đƣợc bốn quả vị cao 

siêu của Thanh văn thừa là: 1. Tu đà hoàn, 2. Tƣ đà 

hàm, 3. A Na Hàm, 4. A La Hán (cao nhất)5 

IV. Duyên giác thừa 

Tiến lên trong việc tu học, tìm hiểu Chân lý, 

các bậc Duyên giác tu pháp quán “Mười hai nhân 

duyên” (Thập nhị nhân duyên). 

Chúng ta nhớ lại rằng mỗi sự, mỗi vật trong vũ 

trụ đều đồng thời là nhân và duyên để giúp những 

nhân khác tạo ra những quả khác. 

Thấu suốt Lý Mƣời hai nhân duyên sẽ hiểu rõ 

ngƣời và vạn vật do đâu mà sanh và vì sao phải 

luân hồi muôn đời nghìn kiếp. 
                                                           
5
 Tu đà hoàn: Vị tu hành mới phá trừ đƣợc sự thấy biết mê lầm (Kiến hoặc), và 

còn phải sinh trở lại cõi Dục vài lần nữa để tu tập. Tƣ đà hàm: Còn sinh trở lại 

cõi Dục một lần nữa. A Na Hàm: Không còn sinh trở lãi cõi Dục và sau chỉ sinh 

lên cõi sắc, cõi Vô sắc mà thôi. A La Hán: Không còn sinh trong ba cõi Dục giới, 

Sắc giới và Vô Sắc giới nữa mà nhập Niết Bàn mãi mãi. 
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Mƣời hai nhân duyên ấy là: 

1) Vô minh: Ngu dốt, mê lầm, tối tăm, không 

hiểu Chân Lý của Vũ Trụ, không nhận thấy 

Bản thể, Thật tánh của ngƣời và vạn vật. 
 

2) Hành: Hành động. Vì ngu dốt nên hành 

động sai lầm, làm những việc không đúng với 

Chân lý, không hợp với Thật Tánh, nghĩa là 

làm những ác nghiệp. 
 

3) Thức: Hiểu biết, nhƣng hiểu biết không 

sáng suốt, tƣởng rằng thân này là ta thật và 

cảnh chung quanh là cảnh thật nên ham muốn 

sống mãi trong cảnh ấy. Lòng ham muốn tạo 

thành một sức mạnh, một động lực sinh tử 

(Thần thức để đầu thai). 
 

4) Danh sắc: Danh nghĩa là tên gọi, chỉ cho 

tâm linh hay tinh thần, vì tinh thần có tên gọi 

mà không có hình tƣớng để trông thấy. Sắc 

tức là thân xác, chỉ cho vật chất. 

Hành động và hiểu biết sai lầm nên mới tạo 

ra nghiệp đầu thai để tái sinh. Bào thai là vật do 

sự phối hợp của hai thứ tinh thần và vật chất 
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(thần thức và xác thân). 
 

5) Lục nhập: Lục là sáu, nhập là vào, tức là 

sáu căn hay sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lƣỡi, 

thân, ý. Sáu căn này đem những cảm giác (đối 

với hoàn cảnh bên ngoài) vào bên trong cho 

thai. 
 

6) Xúc là động chạm. Ở trong bụng mẹ hay 

lọt lòng ra ngoài, thai đã tiếp xúc, động chạm 

với hoàn cảnh chung quanh. 
 

7) Thọ là lãnh lấy, nhận lấy. Động chạm với 

hoàn cảnh tất sinh ra cảm giác. Sáu căn tiếp 

nhận những cảm giác ấy. 
 

8) Ái là ƣa thích. Khi nhận những cảm giác 

mà cho là phù hợp với mình thì ƣa thích; cho 

là không hợp với mình thì chán ghét. 
 

9) Thủ là dành giữ lấy. Ƣa thích sự, vật gì thì 

cố dành lấy, tạo ra ác nghiệp.  
 

10) Hữu (hậu hữu thân) là có thân sau này. 

Những nghiệp đã làm là nhân để sinh ra thân đời 

sau vì trong nhân đã có quả nằm sẵn. 
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11) Sinh là sinh ra. Khi gặp đủ duyên thì thân 

sau sẽ sinh ra, nối tiếp cho thân hiện tại. 
 

12) Lão, tử là già và chết. 

Thân hiện tại già và chết. Thân sau sinh ra 

cũng sẽ lại già và chết, để một thân sau nối tiếp nhƣ 

thế không bao giờ ngừng. 

Vòng sinh tử, tử sinh cứ quay tròn mãi. 

Ngƣời Phật tử quán sát Lý Mƣời hai nhân 

duyên sẽ hiểu rằng con ngƣời sinh tử luân hồi là do 

kết quả của những ác nghiệp. Và sở dĩ tạo ra ác 

nghiệp là vì ngu dốt, mê lầm (vô minh), không 

nhận đƣợc Bản thể sáng suốt, Chân Tâm trong sạch 

của mình. 

Ngƣời tu học sẽ dùng trí huệ sắc bén để phá trừ 

tối tăm, cắt đứt vòng tù hãm của mƣời hai nhân 

duyên và thoát ra ngoài sinh tử. Kết quả là sẽ đạt 

đƣợc Niết Bàn, thành bậc Duyên giác (Bích Chi 

Phật). 

V. Bồ tát thừa 

Ngƣời Phật tử tu hành Bồ Tát, ngoài mƣời hai 

điều thiện, phải tu tập pháp Lục độ (Lục Ba la 
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mật). 

Lục là sáu, Độ là vƣợt qua, Ba la mật là đến bờ 

bên kia. 

Lục độ hay Lục Ba la mật là sáu món tu tập để 

ngƣời Phật tử từ bờ bên này, bờ Vô minh của thế 

gian (ngu tối, đau khổ, luân hồi) vƣợt sang bờ bên 

kia, bờ Giác của chƣ Phật (sáng suốt, an vui, không 

sanh diệt). 

Pháp Lục độ Ba la mật chung cho cả hai hạng 

Phật tử xuất gia và tại gia; ngƣời nào muốn tu hạnh 

Bồ tát cũng đƣợc. 

Con ngƣời sở dĩ phải đau khổ là vì đã tập từ 

nhiều đời, nhiều kiếp sáu món tệ : 1. Tham lam, 

bỏn sẻn; 2. Sân hận, giận dữ; 3. Si mê, ngu tối; 4. 

Lƣời biếng, trễ nải; 5. Không tuân theo những điều 

răn cấm (phá giới); 6. Tâm thần tán loạn. 

Sáu món tệ này làm cho những đức tánh tốt 

đẹp vẫn có trong mỗi ngƣời (Phật tánh) bị che lấp, 

giam hãm, không biểu hiện và hoạt động đƣợc. 

Để chữa sáu tệ ấy đức Phật dạy sáu phƣơng 

pháp tức là sáu độ : 

1. Bố thí, độ khỏi tham lam bỏn sẻn. 
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2. Trì giới, độ khỏi hành động ác độc, sai quấy. 

3. Nhẫn nhục, độ khỏi sân hận giận dữ. 

4. Tinh tấn, độ khỏi lƣời biếng trễ nải. 

5. Thiền định, độ khỏi tán loạn tâm thần. 

6. Trí tuệ, độ khỏi si mê, ngu tối. 

Chúng ta học sơ qua sáu độ ấy. 

1)  Bố thí ba la mật 

Bố nghĩa là rộng rãi. Thí là cho. Bố thí nghĩa là 

cho rộng khắp, đem những gì mình có phân phát 

rộng khắp cho mọi ngƣời, mọi vật. Có ba loại bố 

thí : 

- Tài thí: Lấy tiền của, đồ dùng, giúp đỡ ngƣời 

thiếu thốn. 

- Vô úy thí: Lấy lời nói, việc làm, giúp đỡ cho 

ngƣời đang sợ hãi hết sợ, ngƣời đang bị khủng bố 

lo âu đƣợc yên tâm, vững chí. 

- Pháp thí: Đen chân lý, giáo pháp của Phật 

giảng dạy cho ngƣời không biết. 

Tài thí và Vô úy thí chỉ là phƣơng tiện nhất 

thời. Pháp thí có hiệu quả lâu bền vì giúp cho 
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ngƣời hiểu đƣợc Lẽ thật, phá đƣợc Vô minh và đạt 

đến hạnh phúc chân thật. Bởi vậy, thí Pháp là một 

hành động cao quý và có công năng cứu độ, giải 

thoát hơn cả. 

Trong thế gian, thƣờng ai cũng có dịp bố thí 

nhƣng đa số làm với ý cầu mong một kết quả tƣơng 

lai cho mình hoặc còn để ý cân nhắc xem vật đem 

cho đáng giá nhiều hay ít, tốt hay xấu, phân biệt kẻ 

thân ngƣời sơ, kẻ ƣa ngƣời ghét. Nhƣ thế gọi là bố 

thí trƣớc tƣớng (bám níu lấy hình tƣớng). 

Ngƣời tu hạnh Bồ tát làm bố thí vô tƣớng nghĩa 

là khi trông thấy đau khổ, thiếu thốn, sợ hãi thì cứu 

giúp cho hết đau khổ, hết thiếu thốn, hết sợ hãi mà 

không để ý đến vật đem cho, dù vật ấy rất quý nhƣ 

thân mạng, không phân biệt ngƣời mình cứu giúp 

là ai, thân hay sơ, thù hay bạn và cũng không tƣởng 

nghĩ rằng việc mình làm là một việc bố thí. 

Sự làm bố thí của Bồ tát là một đức tánh phát 

ra tự nhiên ở Chân tâm nhƣ khí nóng phát ra tự 

nhiên ở lửa vậy. 

2) Trì giới Ba la mật 

 Giới là những điều răn cấm, những phƣơng 

pháp mà đức Phật dạy cho ngƣời tu tập tuân theo 
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để giữ cho thân, miệng và ý đƣợc sáng suốt, trong 

sạch, nghĩa là thân không làm, miệng không nói và 

ý không nghĩ đến những điều sai lầm, độc ác nữa. 

Nhƣ thế sẽ trừ diệt đƣợc hết những nghiệp ác sinh 

ra đau khổ, luân hồi. 

Ngƣời tu hạnh Bồ tát giới cho đến mực thân, 

khẩu và ý hoàn toàn không ô nhiễm một chút mảy 

may gì sai quấy. Khi ấy chẳng phải trì giới mà vẫn 

chẳng phạm giới nữa, y nhƣ kẻ uống thuốc chữa 

bệnh, lúc bệnh hết thì không cần uống thuốc. Nhƣ 

thế gọi là trì giới Ba la mật. 

Những giới đức Phật dạy rất nhiều, tùy theo 

các bạn Nam hay Nữ, xuất gia hay tại gia nhƣng 

đại cƣơng gồm ba loại: 

- Nhiếp luận nghi giới: Giữ gìn thân, miệng, ý 

không làm, không nói, không nghĩ một việc gì ác. 

- Nhiếp thiện pháp giới: làm, nói, nghĩ tất cả 

mọi việc lành, lợi ích cho mình và lợi ích cho 

ngƣời và vật khác. 

- Nhiếp ích hữu tình giới: Cứu khổ toàn thể 

chúng sinh hóa độ khắp hết mọi loài, không sợ khó 

nhọc và tốn thời gian không phân biệt chủng loại. 
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3) Nhẫn nhục Ba la mật 

Nhẫn là nhịn, nghĩa là dẫu ngoài thân hay trong 

thân không đƣợc yên vui, nhƣng vẫn cố gắng chịu 

đựng nhƣ không có gì. Nhục là điều làm cho xấu 

hổ, đau đớn trong lòng. Thƣờng ngƣời ta ai cũng có 

chút ít đức tính nhẫn nhục. Nhƣng nhẫn nhục Ba la 

mật là nhẫn nhục đến chỗ rốt ráo, cùng cực, hoàn 

toàn, không còn nhận thấy cảnh nhục và thân tâm 

mình bị nhục. 

Nhẫn nhƣ thế không phải là vì sợ sệt, hèn nhát, 

nhƣng là ngƣời tu tập đã nhận đƣợc Thật Tánh của 

con ngƣời là luôn yên lặng, bình đẳng đối với tất cả 

mọi sự, mọi vật, mọi việc không hề bị lay động bởi 

một cảnh vật gì, dù là thuận hay nghịch hợp với 

mình hay trái với mình. 

Nhẫn nhục Ba la mật gồm có ba thứ: nhẫn nhục 

về thân, nhẫn nhục về miệng và nhẫn nhục về ý. 

Về thân thì dẫu gặp hoàn cảnh nào cũng không 

có thái độ hung hăng, đe dọa hoặc đánh đập lại 

ngƣời; bao giờ cũng giữ những cử chỉ ôn hòa, 

giáng điệu dịu dàng, bình tĩnh. 

Về miệng thì tuy gặp sự trái ý cũng không thốt 

ra những lời thô bỉ, độc ác. Lời nói lúc nào cũng 
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thanh nhã, êm ái. 

Về ý thì dẫu gặp cảnh nghịch, tâm trí vẫn bình 

thảnh nhẹ nhàng, không hề phát ra một tƣ tƣởng 

giận hờn, thù oán. 

Ngƣời xƣa đã nói: 

“Nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử 

tận.” nghĩa là: thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn thì 

những đau khổ oán thù để dứt hết. 

Nhẫn Ba la mật làm cho thân tâm đƣợc hoàn 

toàn yên ổn và không còn tạo ác nghiệp nữa. 

4) Tinh tấn Ba la mật 

Tinh là thuần một thứ, chuyên một thứ, không 

xen lẫn một ý gì, một việc gì khác vào. 

Tấn là tiến lên mãi không dừng nghỉ. 

Tinh tấn nghĩa là chuyên cần, siêng năng tu tập 

để tiến trên con đƣờng Đạo. 

Chúng ta nhớ trong pháp Bát chánh Đạo cũng 

có hạnh tinh tấn. Muốn tu tập và đạt tới một kết 

quả gì, điều cần nhất là phải chuyên cần, siêng 

năng, không để một việc nào khác xen lấn, không 
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cho một ý nghĩ gì khác làm lãng trí, nản lòng. 

Nhờ tinh tấn mà những đức tánh bố thí, trì giới, 

nhẫn nhục có thể lên cao đến tột bực. 

Tinh tấn Ba la mật là tinh tấn đến mực hoàn 

toàn, tinh tấn đến thành một đức tánh tự nhiên. 

Ngƣời tu tập không còn cảm thấy có cố gắng, ép 

buộc nữa. 

Khi tu đến mực cùng cực thì tinh tấn Ba la mật 

không còn, vì lúc ấy bệnh lƣời biếng đã hoàn toàn 

hết. 

Bốn điều mà ngƣời tu tập phải tinh tấn là : 

- Các điều ác chƣa sanh, phải siêng năng làm 

cho nó đừng sanh. 

- Các điều ác đã sanh, phải siêng năng làm cho 

mau diệt. 

- Các việc lành chƣa sanh, làm cho phát sanh. 

- Các việc lành đã sanh, làm cho tăng trƣởng. 

5) Thiền định Ba la mật 

Hai chữ thiền định là do ghép chữ phạn: Thiền 

na với chữ nho Định lự (Tịnh lực). 
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Thiền na hay Định lự hoặc Thiền định là tập 

trung tu tƣởng làm cho tâm trí yên lặng, không 

dính líu vào một việc gì, một ý nghĩ gì của thế gian. 

Rồi dùng tâm trí vắng lặng ấy mà suy xét, quan sát 

một vấn đề cho đến cùng cực, rốt ráo. 

Chúng ta nhớ trong pháp Bát chánh đạo cũng 

có Định và đã biết rằng trong sự suy tầm, nghiên 

cứu của các khoa học cũng cần đến Định. Tâm có 

định thì trí mới sáng suốt để suy nghĩ và tìm tòi 

đƣợc sâu xa. 

Nhƣng Thiền định Ba la mật lên cao đến mức 

xuất thế gian. Tâm và ý lúc ấy tuyệt đối thanh tịnh, 

đến nỗi không còn biết là thanh tịnh, không còn 

thấy tƣớng thanh tịnh nữa. Khi ấy trí tuệ sáng suốt 

cùng cực mới phát sanh. 

6) Trí tuệ Ba la mật 

Trí tuệ (trí huệ) của Bồ tát khác xa với trí tuệ 

của thế gian, tuy cùng một danh từ. 

Con ngƣời hiểu biết đƣợc mọi sự, mọi vật 

trong vũ trụ là nhờ trí tuệ. 

Để hiểu biết, trí tuệ dùng hai phƣơng pháp mà 

trong Phật học gọi là: Hiện lƣợng và Tỷ lƣợng. 
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Hiện lƣợng (hiện là hiển hiện, lƣợng là đong, 

đo lƣờng) nghĩa là dùng sự nhận xét trực tiếp ngay 

với cảnh vật mà hiểu biết đƣợc, không phải qua 

một trung gian hay một suy luận nào khác. 

Tỷ lƣợng (tỷ là so sánh) nghĩa là dùng một 

nhận xét đã có sẵn, rồi suy luận thêm để hiểu biết 

cảnh vật khác, trạng thái khác. 

Hiện lƣợng và tỷ lƣợng của ngƣời thƣờng rất 

dễ sai lầm vì giác quan cùng trí óc hẹp hòi và mê 

tối, những khí cụ khoa học còn quá thô sơ đối với 

những bí hiểm của vũ trụ. 

Vì thế hiện lƣợng và tỷ lƣợng của thế gian chỉ 

là tợ hiện lƣợng và tợ tỷ tƣợng mà thôi (tợ là tƣơng 

tợ, chƣa đúng), chứ không phải là chân hiện tƣợng 

và chân tỷ lƣợng của chƣ Phật. 

Nhờ tinh tấn tu tập, các vị Bồ tát thiền định Ba 

la mật; rồi do nơi Thiền định này mà phát ra trí tuệ 

Ba la mật (hay trí tuệ bát nhã). 

Trí tuệ Ba la mật sáng suốt cùng cực, nhận thấy 

rõ ràng, chân lý của vạn vật, vũ trụ. Với trí tuệ sắc 

bén ấy, các vị Bồ tát diệt trừ đƣợc vô minh và đạt 

đến đích cuối cùng là giải thoát sinh tử. 
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Ngƣời tu pháp Lục độ, khi tới đích có đủ 

những phép mầu nhiệm của các vị A la hán, Duyên 

giác và chƣ Phật mà vẫn thƣờng gọi là sáu món 

thần thông. 

1.  Thiên nhãn thông: Mắt trông thấy khắp vũ 

trụ, không một vật gì có thể ngăn ngại đƣợc. 

2.  Thiên nhĩ thông: Tai nghe và hiểu hết các 

âm thanh tiếng nói của mọi loài, mọi vật 

trong vũ trụ. 

3.  Tha tâm thông: Xét thấy ý nghĩ thâm sâu, 

hiểu nỗi lòng thầm kín của mọi ngƣời mọi 

vật. 

4.  Túc mạng thông: Biết rõ đời trƣớc của 

mình và của chúng sinh khác. 

5.  Thần túc thông: Biến hóa khắp hết mọi nơi, 

chỗ nào cũng đến đƣợc. 

6.  Lậu tận thông: Có sức diệt trừ hết ngu si, 

mê lầm phiền não.6 

                                                           
6
 Những thần thông chỉ là những giác quan thần bí chƣa khai mở, những quyền 

năng huyền diệu chƣa thức tỉnh, vẫn ẩn tang trong mọi ngƣời. Khoa học đã khám 

phá và nhận thấy một phần bé nhỏ của những thần thông ấy. 

Hiện vẫn có một số tu sĩ đạo Phật và các đạo khác đạt đƣợc với một mức độ cao 

hay thấp, đủ cả hoặc một phần những thần thông nói trên. Tuy nhiên các vị ấy 

không đem ra khoe khoang vì những thân thông không phải là mục đích cứu 
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Tu hành Bồ tát vừa cần phải có ý chí mãnh liệt, 

vừa cần có tâm rộng lớn, vì các vị Bồ tát tu tập 

không những vì mình mà còn vì ngƣời khác nữa. 

Bởi vậy ngƣời tu hạnh Bồ tát trƣớc hết phải tỏ 

lòng vị tha vô biên của mình và làm bốn nguyên 

rộng lớn sau đây: 

- Chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều 

độ khắp. 

- Phiền não vô số kể, thề nguyện đều dứt sạch. 

- Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu 

học. 

- Phật Đạo không gì cao hơn, thệ nguyện viên 

thành. 

Tâm Bồ đề nghĩa là tâm sáng suốt của Phật tử, 

rộng lớn và cao thƣợng biết chừng nào. 

Ngoài năm loại pháp môn kể trên đây (Nhân 

thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, 

Bồ tát thừa), Đức Phật còn dạy cho ta môt pháp 

môn nữa rất dễ tu tập là pháp môn Tịnh độ. 

                                                                                                                                                                                       

cánh của Đạo và của sự tu hành chân chánh. Đem nó ra phô trƣơng túc là còn 

Ngã chấp và còn ham thích trần cảnh và tức là tự phá hoại công phu tu tập của 

mình, tự làm cản trở sự tiến đến mức giải thoát. 
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Ngƣời chuyên cần tu pháp môn Tịnh độ này, 

sau khi chết sẽ đƣợc vãng sinh sang một thế giới rất 

sung sƣớng, gọi là Thế giới Cực lạc, trong ấy đức 

Phật A Di Đà đang thuyết pháp. 

Pháp môn Tịnh độ sẽ đƣợc đề cập đến trong 

chƣơng thữ ba, khi dẫn giải sự tích đức Phật A Di 

Đà. 

****** 
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CHƯƠNG BA 

 

“Chư Phật ra đời cốt để khai thị cho chúng 

sanh đều chứng ngộ được Phật tánh”. 

LỜI PHẬT DẠY 

 

“Ta không cầu một phúc báo nào, cả phúc báu 

được tái sanh ở một nơi Cực lạc, nhưng ta tìm sự 

lợi lạc cho loài người, ta tìm cách làm cho những 

kẻ lạc được quay trở lại, soi đường cho những kẻ 

sống trong tối tăm và lầm lẫn, làm cho đời hết mọi 

phiền não và đau thương.” 

LỜI PHẬT DẠY 
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PHẬT LÀ AI? 

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngƣời giác ngộ 

đã giảng dạy Đạo Phật cho thế gian chúng ta. 

Đời sống của đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhƣ 

thế nào, nhiều sách đã viết đầy đủ chi tiết (thí dụ: 

Đời sống của đức Phật, Ánh Đạo vàng…) 

Ngƣời Phật tử nên đọc những sách ấy để suy 

nghĩ và có ý niệm rõ ràng về đời sống cao cả của 

Ngài, hoàn toàn vì ngƣời, hoàn toàn trong sáng, 

hoàn toàn nhập với một Chân lý. 

Ở đây chúng ta chỉ nên nhắc qua rằng Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni là một ngƣời có thật trong lịch 

sử, chứ không phải là một vị Thần linh tƣởng 

tƣợng trong trí óc. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trƣớc khi thành 

Đạo, là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua một tiểu bang 

bên Ấn Độ (kinh đô là Ca Tỳ La Vệ) gần biên giới 

xứ Nepal bây giờ. 

Ngài giáng sinh vào ngày rằm tháng tƣ âm lịch, 
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năm 623 trƣớc dƣơng lịch (theo cổ truyền thì cho là 

vào ngày 8 tháng tƣ âm lịch). 

Thái tử Tất Đạt Đa sống êm đềm trong cung 

điện của vua cha Tịnh Phạn, có vợ đẹp là công 

chúa Da Du Dà La và con trai là La Hầu La. 

Một hôm Thái tử ra chơi ngoài thành, trông 

thấy những cảnh khổ sở, ốm đau, già, chết của dân 

chúng. Ngài cảm động và xót thƣơng vô hạn. 

Ngài quyết chí bỏ đời sống sung sƣớng, huy 

hoàng để tu học, tìm phƣơng thuốc chữa đau khổ 

cho chúng sanh. Năm ấy Ngài 19 tuổi. 

Sau mƣời một năm học Đạo và tu khổ hạnh với 

nhiều thầy và bạn, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn chƣa tìm 

ra đƣợc phƣơng thuốc gì. Ngài bèn bỏ lối tu ép xác 

sai lầm ấy, rồi một mình ngồi thiền định và quán 

sát dƣới cội Bồ đề Trúc lâm. 

Sau 49 ngày thiền định, trong đêm trăng tròn 

tháng tu âm lịch (theo cổ truyền của ta, vào đêm 

mồng tám tháng tháng chạp). Ngài giác ngộ hoàn 

toàn Chân lý, thấy rõ ràng trong trí tuệ sáng suốt 

của Ngài nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của 

Sanh tử, Luân hồi. Lúc ấy Ngài đã tìm ra đƣợc đạo 

Giải Thoát. 
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Nhắc lại phút cao cả này, Ngài nói rằng: 

“Trong khi tôi phát minh những điều trên đây, tôi 

thấy trong lòng đã giải thoát hết cả các tham, ái, si 

mê. Đạo Giải Thoát phát giác trong tâm con người 

Giải Thoát. Khi ấy tôi đã thành Phật.” 

Ngài lấy danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật và 

đem Đạo Giải Thoát nhiệm mầu giảng dạy khắp 

nơi, cho hết thảy mọi ngƣời, từ vua chúa đến kẻ 

trộm cƣớp, từ ngƣời phú quí đến kẻ hạ tiện, không 

phân biệt một ai. 

Ngài chuyển bánh xe Pháp (tức là thuyết pháp, 

giảng Đạo) trong 49 năm ròng rã, giáo hóa và cứu 

độ không biết bao nhiêu mà kể.7 

Rồi trong đêm trăng tròn tháng tƣ năm 543 

trƣớc dƣơng lịch (theo cổ truyền của ta là đêm rằm 

tháng hai), Ngài từ giã thế gian và nhập Niết Bàn. 

Năm ấy Ngài 80 tuổi. (Theo khảo cứu gần đây thì 

đức Phật Thích Ca giáng sanh, xuất gia, thành đạo 

và nhập diệp cùng trong đêm trăng tròn tháng năm 

dƣơng lịch, tức là vào đêm rằm tháng tƣ âm lịch.) 

Từ khi ấy cho đến ngày nay, các đệ tử của đức 

                                                           
7
 Theo các sách của Phật giáo nguyên thủy bên Tích Lan thì Thái tử Tất Đạt Đa 

lấy vợ năm 16 tuổi, xuất gia năm 29, tu học trong 6 năm, thành Đạo năm 35 tuổi 

và thuyết pháp trong 45 năm. 
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Phật nối tiếp nhau truyền giảng Giáo lý của Ngài. 

Tuy nhiên, chính đức Phật Thích dạy cho 

chúng ta biết rằng không phải ngài đã lập ra đạo 

Phật và đạo Phật vẫn có từ ngàn xƣa trong khắp 

mọi thế giới. 

Ngay trong cõi Ta Ba này – trong ấy có một 

ngàn triệu thế giới8, mà thế giới của chúng ta là 

một – đã có sáu đức Phật giáng thế từ vô số lƣợng 

kiếp về trƣớc (đức Phật Tỳ bà Thi, Thi Khí, Tỳ xà 

Phù, Câu Lƣu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni và Ca 

Diếp) Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là đức Phật thứ 

bảy ứng hiện trong cõi Ta Ba của chúng ta.9 

Sau này, khi nào Đạo Phật lu mờ, vì chúng 

sanh quá u mê, đã quên giáo lý của Phật, khi ấy 

đức Di Lặc, hiện đƣơng làm Bồ Tát trên cõi trời 

Đâu Suất Nội Viện sẽ hiện xuống thế gian để dạy 

lại Đạo lý cho chúng sanh. Ngài sẽ là đức Phật thứ 

tám trong cõi Ta Bà. 

1. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành 
                                                           
8
 Mỗi thế giới là một thái dƣơng hệ có mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác. 

9
 Ba đức Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí và Tỳ Xá Phù là ba đức Phật cuối cùng trong 

1.000 đức Phật đã giáng thế trong kiếp quá khứ (Kiếp Trang Nghiêm). Bốn đức 

Phật Câu Lƣu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Mâu Ni là bốn 

đức Phật đầu tiên trong 1.000 đức Phật giáng thế trong kiếp hiện tại (Kiếp Nhân 

Hiền). Vậy nói đã có bảy đức Phật ra đời chỉ là một cách nói tƣợng trƣng để tỏ 

sự liên tục giữa Quá khứ và Hiện tại. 
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Phật. 

Đức Phật Thích Ca còn giảng dạy cho chúng ta 

biết rằng tất cả mọi ngƣời, cũng nhƣ tất cả các loại 

chúng sinh khác, đều có đầy đủ khả năng thành 

Phật. 

Ở trong chƣơng thứ nhứt, chúng ta đã giảng 

rằng chúng sinh và chƣ Phật đều chung một Bản 

Thể sáng suốt, đều cùng một Chân Tâm trong sạch, 

linh diệu, bất sinh, bất diệt. Nhƣng Bản thể chúng 

sinh đã bị nhơ bụi phủ kín, Chân Tâm của chúng 

sinh đã bị ngu tối làm mê lầm, xấu xa. 

Khi nào chúng sinh lau chùi hết nhơ bụi, diệt 

trừ hết vô minh, phiền não. Bấy giờ tự nhiên sẽ 

thành Phật, không khác gì đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni và tất cả chƣ Phật mƣời phƣơng thế giới. 

Hiện nay, sự khác biệt giữa chúng sinh và Phật 

không phải do nơi Bản Thể, nơi Chân Tâm mà do ở 

sự sai lầm giữa Giác ngộ sáng suốt và Ngu tối mê 

lầm… 

Các đức Phật là những chúng sinh đã giác ngộ 

hoàn toàn, còn những chúng sinh vì còn say đắm 

trong cảnh tham, giận, si mê, nên chƣa thành Phật. 
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Bởi vậy đức Phật Thích Ca dạy rằng: “Ta là 

Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. 

Nếu chúng sinh kiên quyết tu tập theo giáo lý 

của Phật thì chắc chắn thế nào cũng thành Phật. 

Bởi vậy đức Thích Ca coi tất cả mọi chúng 

sinh đều bình đẳng nhƣ Ngài và đức Phật chỉ tự 

nhận là một ngƣời hƣớng đạo, một vị chỉ đƣờng mà 

thôi. 

Chúng là vẫn niệm “Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca 

Mâu Ni Phật” ấy là vì chúng ta chân thành, cung 

kính, sùng bái đức Phật Thích Ca là ông Thầy (Sƣ: 

Thầy học; bổn: gốc của ta), chứ không phải là một 

ông chúa tể, một vị Thƣợng đế, có quyền năng định 

đoạt số mệnh của chúng ta. 

2. Tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngƣời giảng dạy 

Đạo Phật cho chúng ta, vậy tại sao hầu hết các Phật 

tử ở Việt Nam hằng ngày đều niệm đức Phật A Di 

Đà? 

2.1. Đức Phật A Di Đà là ai? 

Chúng ta niệm nhƣ thế chính là do lời giảng 

dạy của Đức Phật Thích Ca. Ngài thấy rằng chúng 
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ta phần nhiều căn cơ còn kém cỏi lại chật vật với 

đời sống cực nhọc trong thế gian nên sự tinh tấn tu 

hành để thành Phật rất khó. 

Đức Phật Thích Ca mới dạy cho chúng sinh 

một pháp tu giản dị. Kết quả là họ sẽ đạt tới một 

cảnh giới đầy đủ thuận tiện để rồi có thể tu tập mau 

chóng đến quả vị Phật. 

2.2. Thế giới Cực Lạc hay Tịnh độ 

Đức Phật Thích Ca giảng cho ta biết rằng: Ở về 

Phƣơng Tây cõi Ta ba này có một thế giới gọi là 

thế giới Cực Lạc (Cực lạc là sung sƣớng vô cùng). 

Thế giới ấy gọi là Tịnh độ, nghĩa là trái đất trong 

sạch (Tịnh là trong sạch, Độ là đất). 

Thế giới Cực Lạc ấy đã đƣợc tạo ra do công 

đức của đức Phật A Di Đà (tiếng phạn là Amita có 

nghĩa là sáng suốt vô cùng và sống lâu vô tận; chữ 

nho là Vô lƣợng quang, Vô lƣợng thọ). 

Trong thế giới ấy không có những khổ cực. 

Dân chúng hóa sanh từ những bông hoa sen trong 

sạch. Họ không cần lo lắng về ăn mặc vì các thứ ấy 

đã có sẵn trong tự nhiên. Cảnh vật đều là châu báu. 

Những loài chim đẹp hót những tiếng hòa nhã nhƣ 

niệm Phật, làm cho lòng ngƣời vui vẻ mà niệm 
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theo. Gió dịu dàng thổi vào những hàng cây ngọc 

và phát ra những điệu nhạc êm đềm, khuyến khích 

ngƣời nghe học đạo. 

Trong thế giới Cực Lạc ấy có rất nhiều Bồ Tát 

và A La Hán đang làm bạn với chúng sanh, cùng 

chúng sanh dạo chơi đàm luận và cùng nhau nghe 

đức Phật A Di Đà thuyết pháp. 

Vì có nhiều thuận tiện nhƣ vậy nên ai đƣợc 

vãng sanh sang cõi Tịnh độ sẽ dễ dàng và chắc 

chắn tu tập chóng đạt quả vị Niết Bàn. 

Muốn được vãng sanh về Tịnh Độ thì đức Phật 

Thích Ca dạy rằng hằng ngày cần niệm đức Phật A 

Di Đà, hoặc khi sắp lâm chung (chết), niệm danh 

hiệu Ngài mười lần với hết tất cả tâm thần yên lặng 

(nhất tâm bất loạn). Nếu ai niệm được như thế, đức 

Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn sang thế giới của Ngài. 

Sở dĩ chúng ta có thể đƣợc đức Phật A Di Đà 

tiếp dẫn là do lời nguyện rộng lớn của Ngài khi còn 

tu hành. Trƣớc khi thành Phật, Ngài đã làm bốn 

mƣơi tám đại nguyện, trong điều nguyện thứ 18 nói 

rằng: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng 

sanh chí tâm tín mộ, muốn sanh về nước tôi, niệm 

mười (10) niệm nếu không được vãng sanh thời tôi 
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không ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm tội ngũ 

nghịch10 hoặc phỉ báng chánh pháp.” 

Pháp tu Tịnh độ là một pháp tu dễ dàng. Nhƣng 

chúng ta nên nhận ngay từ bây giờ là cần phải niệm 

Phật với một tấm lòng chí thành, chí thiết. Tâm trí 

lúc bấy giờ phải hoàn toàn yên lặng, gạt bỏ hết 

những tƣ tƣởng thế gian (tham, giận, oán ghét, vui 

mừng, luyến tiếc, băn khoăn việc nhà, việc đời…) 

mà chỉ còn nghĩ đến đức Phật A Di Đà, chỉ còn 

thấy trƣớc mắt và trong tâm mình đức Phật Vô 

cùng Sáng suốt, Vô cùng Sống lâu với những công 

đức vô số kể của Ngài. 

Niệm đƣợc nhƣ thế là ta đã sửa soạn thân tâm 

đến mức có thể hƣởng thụ sự cảm ứng của đức 

Phật A Di Đà và đã gây đủ nhân duyên để đƣợc 

tiếp dẫn sang thế giới Cực lạc của Ngài. 

3. Tại sao chúng ta niệm các vị Đại Bồ Tát ? 

Ngoài việc niệm chƣ Phật, các Phật tử thƣờng 

còn niệm nhiều vị Đại Bồ Tát nhƣ đức Quán Thế 

Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ 

Tát… Vì lẽ gì ? 

                                                           
10

 Ngũ nghịch là năm tội: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết A La Hán, 4. Phá sự hòa hợp của các Tăng, 5. Dùng ác 

tâm làm cho thân Phật chảy máu ; ngày nay là phá hƣ, moi khoét tƣợng Phật, hủy hoại kinh Pháp. 
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Trƣớc hết chúng ta hãy hiểu biết thế nào là một 

vị Đại Bồ Tát. 

Nguyện và hạnh rộng lớn của các Đại Bồ Tát. 

Trong chƣơng thứ hai, chúng ta đã biết qua 

rằng trong bƣớc đƣờng tu hành để đạt đƣợc quả vị 

Phật là quả vị không gì cao hơn (vô thƣợng), các 

Đại Bồ Tát là những vị tu pháp Lục Độ, đã giác 

ngộ rồi và đã đủ khả năng để Nhập Niết Bàn. 

Nhƣng khi phát nguyện tu hành các vị ấy đã làm 

bốn nguyện rộng lớn. 

1. Chúng sinh không số lƣợng, thệ nguyện đều 

độ khắp. 

2. Phiền não vô số kể, thệ nguyện đều dứt sạch. 

3. Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu 

học. 

4. Phật Đạo không gì cao hơn, thệ nguyện viên 

thành. 

Vì lời nguyện thứ nhứt: Độ hết chúng sinh vô 

lƣợng, không phân biệt giống nào, loài nào, nên các 

vị Đại Bồ Tát, tuy đã giác ngộ mà chƣa nhập Niết 

Bàn. Các Ngài còn ứng hóa, qua lại khắp mọi thế 

giới để cứu độ những chúng sinh cần đến các Ngài 
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cứu giúp. 

Và vì lời nguyện thứ tƣ: “Phật Đạo không gì 

cao hơn, thệ nguyện viên thành” nên các vị Đại Bồ 

Tát còn làm việc giác ngộ chúng sinh cho đến khi 

nào công việc ấy đầy đủ, trọn vẹn. 

Nhƣ thế các vị Đại Bồ Tát phát nguyện và thực 

hành đúng với lời Phật dạy: “Tự giác, Giác tha, 

giác hạnh viên mãn.” 

Vậy các vị Đại Bồ Tát là những vị tu hành đã 

giác ngộ đến mực giải thoát, đang biến hóa, qua lại 

trong khắp mọi cõi, để tùy duyên làm hạnh cứu độ 

khắp mọi loài. 

Cho nên khi chúng ta niệm các vị Đại Bồ Tát, 

chúng nhắm hai mục đích. Một là chúng ta nghĩ 

đến đức lớn, những công hạnh lớn của các Vị ấy để 

chúng ta noi theo mà tu tập. Hai là chúng ta cầu 

nguyện các Vị ấy cứu độ, nghĩa là giúp chúng ta có 

đủ khả năng, sáng suốt và nghị lực, có đủ trợ duyên 

để giải quyết những nỗi khó khăn, sợ hãi, vƣợt qua 

những phiền não, khổ đau. 

Khi chúng ta yên lặng tâm trí, chí thành, chí 

thiết niệm các vị Đại Bồ Tát đến mực chỉ trông 

thấy các Vị ấy trƣớc mắt hay trong lòng, lúc ấy 
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chúng ta sẽ thoạt nhiên nhận thấy bản thể sáng suốt 

của chúng ta. Bản thể ấy cùng với Bản thể của các 

Vị Đại Bồ Tát, vẫn chan hòa trong vũ trụ, sẽ cảm 

ứng với nhau. Ấy là các vị Đại Bồ Tát đã gặp 

duyên để cứu độ chúng ta vậy11. 

Nhƣng chúng ta cần nhắc lại một điều đã nói. 

Chƣ Phật và Bồ Tát tiếp dẫn hoặc chỉ đƣờng cho 

chúng ta vƣợt qua những nỗi khó khăn, đau khổ 

nhất thời, chớ không làm phép nhiệm mầu, biến 

hóa chúng ta thành Phật đâu. 

Chính đức Phật Thích Ca đã dạy: “Ai ăn người 

ấy no, Ai tu người ấy chứng”, chớ không có cách 

nào để ngƣời khác tu hộ cho mình thành Phật, 

thành Bồ Tát đƣợc cả. 

Sự giác ngộ và giải thoát bao giờ cũng hoàn 

toàn do ở nơi ta, ở sự siêng năng tu tập, sửa đổi tâm 

trí của ta. Các đức Phật và Bồ Tát chỉ là những vị 

dẫn đạo chúng ta đi vào con đƣờng sáng sủa của 

Chân lý mà thôi. Chúng ta phải tự mình đi đến 

đích. 

****** 

                                                           
11

 Chúng ta cũng nhƣ một cái mày thâu thanh, khi muốn tiếp nhận một làn sóng 

phát thanh nào (dụ cho Phật và Bồ Tát) thì việc cần thiết là phải vặn máy thâu 

thanh đến đúng mức độ của làn sóng ấy. 
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CHƯƠNG BỐN 

 

“Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ nào 

luôn làm tròn phận sự, biết ăn ở theo chính giáo, 

biết noi theo đường Chân lý, mới đáng gọi là 

những người biết tôn kính, thờ phụng, sùng bái, 

cúng dường Như lai bằng cách cao thượng.” 

LỜI PHẬT DẠY 
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NIỆM PHẬT 

 

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật Thích Ca 

dạy: “Các đức Như Lai trong mười phương nhớ 

thương chúng sinh như Mẹ nhớ con. Nếu con trốn 

tránh Mẹ thì cái nhớ ấy cũng không ích gì. Nếu con 

nhớ Mẹ như Mẹ nhớ con thì Mẹ và con trong đời 

này và trong các đời sau quyết không xa nhau. Nếu 

tâm chúng sinh nhớ Phật niệm Phật thì trong hiện 

tại và ở tương lai nhất định thấy Phật và cách Phật 

không xa.” 

Nhƣ ta đã biết, các đức Phật và Bồ Tát có lòng 

thƣơng chúng sinh vô hạn, luôn luôn sẵn sàng cứu 

độ chúng ta thoát khỏi nơi bể khổ sông mê. Nhƣng 

nếu chúng ta ƣơng ngạnh tránh các đức Phật và Bồ 

Tát thì chẳng khác nào một ngƣời đi xuống phƣơng 

Nam và một ngƣời đi lên phƣơng Bắc, càng ngày 

càng xa nhau, không thể nào gặp nhau đƣợc. Nếu 

con nhớ Mẹ, dù đƣờng xa muôn dặm những mỗi 

ngày đi một ít, tất cũng sẽ có lúc đến nơi Mẹ. 

Huống chi Mẹ nghe thấy lời kêu gọi thành thật và 

tha thiết của con, Mẹ vội tìm đến với con. Nhƣ thế, 

Mẹ và con rất chóng gặp nhau. 
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Con nhứt quyết tìm Mẹ, tức là con muốn tu học 

làm Phật và phát tâm Bồ Đề. Con tƣởng nhớ và tha 

thiết kêu cầu Mẹ tức là con niệm Phật và Bồ Tát. 

Vậy niệm Phật và Bồ Tát là một phƣơng pháp 

để tiến tới gần chƣ Phật và Bồ Tát, để hƣởng ánh 

sáng giác ngộ của Phật và Bồ Tát. 

1. Ý nghĩa của niệm Phật. 

Niệm Phật, niệm Bồ Tát có những ý nghĩa sau 

đây: 

1) Niệm Phật và niệm Bồ Tát là đọc (tụng) 

những kinh Phật, những lời vàng ngọc của 

chƣ Phật và Bồ Tát dạy, các danh hiệu đầy ý 

nghĩa cao cả của các đức Phật và Bồ Tát. 
 

2) Niệm Phật và niệm Bồ Tát là nhớ tƣởng 

đến chƣ Phật và Bồ Tát là suy nghĩ những 

đức hạnh rộng lớn vô biên: Từ, Bi, Hỷ, Xả 

của các Ngài. 
 

3) Niệm Phật và niệm Bồ Tát là trƣớc tấm 

gƣơng trong sáng của Phật và Bồ Tát, ăn năn 

(sám hối) những lỗi lầm, và nguyện quyết 

tâm làm các việc lành, trừ bỏ các việc ác, 
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tuân theo những lời chƣ Phật và Bồ Tát dạy. 
 

4) Niệm Phật và niệm Bồ Tát là nghĩ tƣởng 

đến tƣớng tốt đẹp của chƣ Phật và Bồ Tát rồi 

suy nghĩ rằng tƣớng tốt đẹp y là phản ánh của 

trí tuệ sáng suốt và kết quả của những đức 

hạnh rộng lớn vô biên: Từ, Bi, Hỷ, Xả… 
 

5) Niệm Phật, niệm Bồ Tát là cầu đức Phật và 

chƣ Bồ Tát chỉ đƣờng, dắt dẫn cho qua khỏi 

lo sợ, buồn phiền, đau khổ. 

2. Ích lợi của sự niệm Phật. 

Khi niệm Phật ngƣời Phật tử trƣớc hết phải sửa 

soạn cho thân đƣợc sạch sẽ và tâm trí đƣợc yên 

lặng. 

Niệm Phật, tƣởng nhớ đến Phật sẽ làm cho thân 

tâm không nghĩ và không làm những điều mê lầm, 

sai quấy nữa. 

Trong khi niệm Phật, thân không hành động 

những việc ác, miệng không nói những lời xấu, tâm 

không nghĩ những điều giận hờn, oán ghét. Nhƣ 

vậy là ta tránh đƣợc những ác nghiệp của thân, 

khẩu, ý tránh đƣợc những nguyên nhân sinh ra khổ 
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đau. 

Chúng ta nhớ lại rằng Bản thể, Chân tâm của ta 

chẳng khác nào một tấm gƣơng trong sáng. Gƣơng 

trong sáng ấy ghi bóng của tất cả những cảnh vật đi 

qua. Hình xấu thì ảnh trong gƣơng xấu, hình đẹp 

thì ảnh trong gƣơng đẹp. Nếu ta không chiếu vào 

gƣơng những cảnh xấu mà chỉ chiểu toàn những 

cảnh đẹp thì tất nhiên gƣơng sẽ phản ảnh ra toàn   

những hình đẹp. 

Niệm Phật ấy là ta chiếu vào Gƣơng Lòng 

trong sáng của ta (Chân tâm) toàn những hình đẹp, 

đức Từ, Bi của Phật hoàn toàn trọn vẹn, hạnh Hỷ 

Xả của Phật hoàn toàn đầy đủ… 

Đem bấy nhiêu thứ đẹp tuyệt đối chiếu vào 

Gƣơng Lòng, làm gì mà tâm chúng ta không đẹp, 

không tốt, không vui? 

Hằng ngày niệm Phật, chúng ta sẽ đƣợc thấm 

nhuần những đức tánh của Phật, sẽ đƣợc cảm hóa, 

yên vui trong ánh sáng thanh tịnh và dần dần chúng 

ta sẽ giác ngộ, giải thoát. 

3. Cách niệm Phật. 

Niệm Phật có nhiều cách, tùy từng lúc, tùy 
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từng trƣờng hợp. Sau đây là vài cách niệm Phật: 

1) Tụng niệm: Đứng trƣớc bàn thờ Phật, thắp 

hƣơng, niệm lớn tiếng. 
 

2) Mật niệm: Niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Thí dụ 

nhƣ gặp chỗ không có bàn thờ Phật, hoặc chỗ 

đông ngƣời hoặc trƣớc khi ngủ hoặc lúc tỉnh giấc 

dậy, niệm nho nhỏ, đủ để một mình nghe. 
 

3) Khẩn niệm: Bất chợt gặp một tai nạn, đau khổ, 

niệm khẩn thiết đức Phật, đức Quán Thế Âm, 

đức Dƣợc sƣ… 
 

4) Quán niệm: Đứng trƣớc tƣợng hoặc hình ảnh 

đức Phật, chiêm ngƣỡng tƣớng tốt đẹp của Phật, 

rồi tƣởng tƣợng đức Phật ở trƣớc mắt. Suy nghĩ 

và nhớ lại rằng đức Phật có tƣớng tốt đẹp nhƣ 

thế vì đức Phật có những đức hành Từ, Bi, Hỷ, 

Xả, Thanh, Tịnh rộng lớn vô biên. 
 

5) Chuyên niệm: Đi, đứng, nằm, ngồi bất cứ làm 

việc gì hoặc gặp việc gì cũng nghĩ nhớ đến Phật, 

tƣởng tƣợng chƣ Phật và Bồ Tát luôn luôn ở gần 

bên để chỉ dẫn cho ta hành động và suy xét đúng 

với Chân lý. 
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Niệm Phật một niệm tức là tiến gần đến Phật 

một bƣớc. 

Niệm luôn nhƣ thế mãi, chúng ta sẽ thấy chúng 

ta gần Phật và Phật đến với chúng ta. Rồi lâu dần, 

chúng ta sẽ thấy Phật ở ngay trong lòng ta, sáng 

suốt, trong sạch và yên vui vô cùng. 

Để có ý chí muốn niệm Phật, ngƣời Phật tử 

phải tự mình thực hiện ba điều cần yếu:  

 Điều thứ nhất là: lập đức Tin chắc chắn. 

  Tin chƣ Phật và Bồ Tát là những vị giác 

ngộ đầy lòng tƣ bi, cứu khổ và soi sáng cho 

chúng sinh. 

  Tin giáo pháp của đức Phật chắc chắn đƣa 

chúng ta đến chỗ giải thoát và hạnh phúc 

chân thật. 

  Tin mình có đủ khả năng tu tập thành 

Phật, thành Bồ Tát hoặc vãng sinh sang 

Cực Lạc thế giới. 

 Điều thứ hai là lập Nguyện vững vàng. 

Ngƣời Phật tử phải quyết chí tu học Phật pháp, 

nguyện ăn ở, hành động theo giáo lý của đức Phật, 
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để sẽ đƣợc vãng sanh sang Tịnh Độ, hoặc sẽ thành 

Phật, thành Bồ tát. 

Khi đã lập chí vững vàng thì không bao giờ có 

thể thoái lui nữa, dẫu gặp những cản trở, khó khăn 

đến đâu cũng vẫn tiến, không hề chán nản. 

 Điều thứ ba là lập Hạnh. 

Lập Hạnh tức là đem thực hành chí nguyện nói 

trên, đem thực nghiệm những giáo pháp của đức 

Phật dạy, trong đó có phƣơng pháp niệm Phật, 

niệm Bồ Tát. 

Chúng ta phải thực hành chí nguyện một cách 

siêng năng, kiên quyết, phải niệm Phật đến mực 

thuần thục, nghĩa là tâm trí không tƣởng nghĩ đến 

việc khác, chỉ tƣởng nghĩ đến Phật và Bồ Tát, chỉ 

trông thấy Phật và Bồ Tát mà thôi. 

Niệm thuần thục nhƣ thế trong Kinh gọi là 

“Niệm nhất tâm bất loạn.” 

Vì vậy, ngƣời Phật tử khi sắp lâm chung phải 

làm cho tâm thần yên tĩnh, gạt bỏ hết trần duyên, 

thế sự, đừng luyến tiếc cơ nghiệp, của cải, gia đình, 

quyền thế...Thƣờng chỉ vì lòng quyến luyến, tham 

tiếc ấy mà ngƣời ta không có thể niệm Phật đƣợc 
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nhất tâm bất loạn. Chẳng khác gì trong truyện ngụ 

ngôn: Con Cò muốn bay mà con Ngao kẹp miệng 

kéo xuống. Cò vẫy cánh thật mạnh mà không thể 

bay bổng lên cao đƣợc. Càng vẫy nhiều càng thêm 

đau khổ. 

Vì lẽ ấy khi ông bà, cha mẹ sắp mất các con 

cháu hiểu thảo, hiểu thâm sâu Đạo Phật, phải bình 

tâm, sửa soạn một khung cảnh yên tịnh cho ông bà, 

cho mẹ dễ dàng việc định tâm, niệm Phật. 

Ta chẳng nên vì lòng thƣơng yêu sai lầm mà la 

khóc ầm ĩ, làm cho ông bà, cha mẹ rối loại tâm 

thần, luyến tiếc thế sự không thể yên ổn vãng sinh 

sang cõi Cực Lạc, mà lẩn quẩn trong vòng luân hồi 

của thế gian này mãi. 

Lúc ấy con cháu nên bình tĩnh tiếp sức với ông 

bà, cha mẹ mà khẩn thiết niệm đức Phật A Di Đà từ 

bi thƣơng xót tiếp dẫn ngƣời thân yêu sang quốc độ 

của Ngài. 

4. Niệm lần tràng. 

Lúc niệm Phật, thƣờng khi hay lần một chuỗi 

tràng, cho nên gọi là niệm lần tràng. Lần tràng hạt 

là một pháp môn do Phật dạy để giúp chúng ta 

niệm đƣợc dễ dàng và chóng đến mức thuần thục 
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nhất tâm bất loạn. 

Tràng hạt có nhiều thứ: bằng sắt, bằng đồng, 

bằng gỗ, bằng hạt sen, hạt bồ đề, bằng thủy tinh, 

ngọc, kim cƣơng... 

Theo kinh sách thì mỗi thức có công hiệu 

nhiều, ít khác nhau nhƣng tràng bằng hạt bồ đề và 

kim cƣơng là hơn cả. 

Tràng hạt có hạng dài, hạng ngắn; dùng hạng 

nào cũng đƣợc. Có tràng một ngàn tám mƣơi hạt 

(1.080) có tràng một trăm tám hạt (108), năm mƣơi 

bốn hạt (54), bốn mƣơi hai hạt (42), hai mƣơi bảy 

hạt (27), hai mƣơi mốt hạt (21), mƣời bốn hạt (14). 

(Xin xem: “Kinh lần tràng” dịch giả Thích Tâm 

Châu) 

Ngoài ra còn có thứ tràng mƣời tám (18) và ba 

mƣơi sáu (36) hạt, dùng trong phái Thiền Tôn và 

Niệm Phật Tôn. 

Mỗi hạt hàm một ý nghĩa riêng của Phật giáo. 

Hoặc nó tƣợng trƣng cho những phiền não (tham, 

sân, si...) mà chúng ta phải trừ diệt, hoặc tƣợng 

trƣng cho chƣ Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh...Nó cũng 

tƣợng trƣng cho những đức tánh mà Phật tử muốn 
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đạt đƣợc, hay những đức tánh mà ngƣời tu hành 

phải nƣơng tựa vào để tinh tiến đi đến Phật quả 

(đức Từ bi, Hỷ, Xả, Tinh tấn...) 

Hạt ở chính giữa tiêu biểu đức Phật A Di Đà. 

Nhƣ vậy mỗi khi lần một hạt tràng có ý nghĩa 

thâm sâu là thân, miệng và ý của ta đang làm một 

điều lành; hoặc dứt bỏ những phiền não, tham, 

giận, si mê...nó trói buộc ta; hoặc nắm giữ lấy 

những đức tánh giải thoát của chƣ Phật, Bồ Tát và 

Thánh hiền. 

Trƣớc khi lần tràng và niệm Phật, ngƣời Phật 

tử phải làm cho thân thể, tay, chân, miệng, lƣỡi, 

tâm trí đều sạch sẽ và yên lặng. Rồi tay cầm tràng 

để trƣớc ngực ngang trái tim. Chuỗi tràng để trên 

ngón tay giữa, đầu ngón tay cái và đầu ngón tay 

chỏ cầm vào hạt tràng (hạt tràng ở đầu, áp với hạt 

giữa). Mỗi niệm lần một hạt. 

Khi lần đến hạt giáp hạt giữa thì lần trở lại: 

đừng lần qua hạt giữa mà phạm tội “Việt Pháp” 

(Việt: vƣợt qua, Pháp tức là Phật, tức A Di Đà). 

Chúng ta cần nhớ lại là khi lần tràng niệm Phật 

phải chí thành, tâm không đƣợc tán loạn, dính líu 

vào cảnh khác, chỉ tƣởng nghĩ đến Phật mà thôi. 
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 Niệm xong ngƣời Phật tử bao giờ cũng phải 

nghĩ đến việc cứu giúp, giác ngộ ngƣời khác nên 

kết thúc bằng bốn câu hồi hƣớng: 

“Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo.” 

5. Lễ (Lạy Phật) 

Đã là Phật tử thì ai cũng lễ (lạy) Phật, nghĩa là 

đứng trƣớc bàn thờ Phật, trƣớc tƣợng hoặc hình 

ảnh của đức Phật, nghiêm trang làm lễ, đầu sát tới 

đất. 

Lễ Phật để làm gì? Lễ Phật không có ý nghĩa là 

lễ một vị Thần Linh hay thờ cúng và lễ bái một bức 

tranh hoặc bức tƣợng. Làm nhƣ thế là mê tín, trái 

với Giáo lý của đạo Phật bài trừ hết thảy mê tín. 

Đức Phật đã dạy tất cả hình tƣớng, ngay cả xác 

thân của Ngài khi còn tại thế, đều là giả dối, vô 

thƣờng. Vậy Ngài không dạy chúng ta phải lạy 

Ngài và lạy những tranh, tƣợng vẽ hình dáng của 

Ngài. 

Nhƣng chúng ta là những kẻ phàm phu còn 
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sống trong vòng thế gian thông thƣờng, còn phải tu 

hành nên chúng ta còn cần phải có một cái gì để 

tƣợng trƣng trƣớc mắt ta và trong trí ta những đức 

tánh rộng lớn vô biên, từ bi, hỷ, xả, thanh tịnh, 

dũng mãnh, giác ngộ, trí tuệ của Ngài để nhắc nhở 

chúng ta. 

Chúng ta lễ trƣớc bức tƣợng, bức tranh Phật 

không phải là chúng ta lễ bức tranh hay bức tƣợng 

ấy, mà là chúng ta lễ, chúng ta tỏ lòng cung kính 

những đức tính rộng lớn cùng cực, đời đời làm 

gƣơng mẫu cho ta. 

Trƣớc những đức tính cao cả vô biên ấy, chúng 

ta cảm thấy chúng ta còn biết bao nhiêu mê lầm, 

bao nhiêu khiếm khuyết, bao nhiêu tội lỗi. Chúng 

ta cảm thấy chúng ta nhƣ một hạt bụi nhỏ nhen đối 

với một trái núi ngất trời. Tự nhiên chúng ta phải 

sụp lạy để tôn kính cái gì cao quý đang soi sáng 

cho chúng ta, hƣớng dẫn chúng ta và nâng nhân vị 

chúng ta lên đến cực điểm. 

Nhƣ thế, lễ Phật không có ý nghĩa là mê tín và 

cũng không có ý nghĩa là làm hèn hạ thân mình 

phải cúi rạp đầu xuống đất. 

Trái lại, cúi đầu sát đất là để ta bỏ cái tính ngã 
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mạn, cái lòng tự cao tự đại mê tối, ngu xuẩn của 

chúng ta. Mà chúng ta bỏ đƣợc cái tính kiêu mạn, 

cái ngu tối ấy là chúng ta biết nâng chúng ta dần 

dần lên đến những đức tính cao quý, sáng suốt và 

rộng lớn của chƣ Phật. 

Nói tóm lại, chúng ta lễ Phật với ba ý nghĩa, 

với ba mục đích sau: 

1) Một là với ý chí bỏ tính ngã mạn, tƣởng 

rằng thân mình là cao là quí nên đã làm bao 

nhiêu điều tham lam, mê lầm, sai quấy. 
 

2) Hai là với ý nguyện theo gƣơng đức Phật, 

làm cho những đức tính ẩn nấp trong thân 

tâm ta đƣợc sáng suốt, nẩy nở nhƣ những đức 

tính cùng cực vô biên của đức Phật. 
 

3) Ba là quyết chí đem đời chúng ta qui 

hƣớng theo Phật, tức là qui hƣớng về điều 

thiện, hy sinh cho Chân lý, chỉ làm những 

điều chân chánh, vừa lợi ích cho mình, cho 

ngƣời và các vật khác. 

****** 
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CHƯƠNG NĂM 

 

“Các đức Như Lai thấy hết thảy chúng sinh 

trong pháp giới đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng 

Như Lai, vì ngu si, mê hoặc nên không tự 

biết.” 

 

“Ta nay sẽ dạy con đường thành Đạo khiến 

người dứt sạch các món vọng tưởng, chấp 

trước, tự chứng được trí tuệ rộng lớn của 

Như Lai, bằng bậc với chư Phật, không sai, 

không khác”. 

 KINH HOA NGHIÊM 
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ĐẠO PHẬT KHÔNG CÒN GÌ CAO HƠN 

(Vô thượng) 

1. Đạo Phật là Đạo của Lý trí sáng suốt và thực 

tế. 

Đạo Phật là Đạo giác mê, ngộ thật, làm thức 

tỉnh con ngƣời, dạy ngƣời phƣơng pháp dùng trí 

tuệ để phá tan tối tăm, mê lầm, trông thấy ánh sáng 

của sự thật, của Chân lý. 

Bởi vậy trong giáo lý của đạo Phật, lý trí con 

ngƣời đƣợc tu tập đến mực sáng sủa và sắc bén 

cùng cực. 

Ngay khi mới vào Đạo, ngƣời Phật tử đã phải 

dùng lý trí để thách thức lòng tin của mình. 

Trái hẳn với các tôn giáo khác, Phật giáo dạy 

những Phật tử phải suy xét kỹ càng trƣớc khi tin, 

không đƣợc mê tín, không đƣợc tin tƣởng mù 

quáng. 

Trong kinh Kalama, đức Phật Thích ca dạy: 

“Đừng tin tưởng một điều gì chỉ vì nghe thấy đồn. 

Đừng tin tưởng một điều gì chỉ là vì tập tục cổ 

truyền, dẫu rằng tập tục ấy đã trải qua đời này 
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sang đời khác.” 

“Đừng tin một điều gì vì cớ điều ấy đã được 

nhiều người nhắc đi, nhắc lại.” 

“Đừng tin tưởng điều gì, dù là bút tích của 

thánh nhân để lại. Đừng tin tưởng điều gì chỉ vì 

thói quen từ lâu đã làm cho ta nhận điều ấy là sự 

thật.” 

“Đừng tin tưởng điều gì do trí tưởng tượng của 

ta đã tạo ra mà nghĩ là do một vị Thần linh khai 

thị, chỉ giáo cho ta.” 

“Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào 

một uy tín của các bậc phụ huynh hoặc các thầy 

dạy.” 

“Chỉ những điều gì mà chính các ngươi đã 

thực nghiệm kỹ càng và suy xét sâu xa thấy đúng 

với Sự thật; chỉ những điều gì đem lại hạnh phúc 

cho ngươi và cho tất cả những người khác; chỉ 

những điều ấy các ngươi mới hãy tin nhận mà thôi. 

Rồi các ngươi sẽ cố gắng ăn ở, hành động cho thật 

đúng với những điều ấy.” 

Xem nhƣ thế, chính đối với đức Phật, Ngài 

cũng không buộc ngƣời Phật tử phải tin ngài một 
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cách mù quáng. 

Đức Phật Thích Ca đã nhắc đi nhắc lại nhiều 

lần với các đệ tử: “Các ngươi hãy coi ta như kẻ 

hướng dẫn các ngươi trên đường tu học.” 

Và còn dạy rằng: “Tin ta mà không hiểu ta ấy 

là bài báng ta.” 

Đối với ngƣời Phật tử, các kinh điển của nhà 

Phật không có tính cách độc đoán và bí hiểm nhƣ 

những tín điều trong các Đạo khác. 

Kinh điển của nhà Phật chỉ là những lời giảng 

dạy của một ngƣời nhƣ chúng ta, nhƣng đã giác 

ngộ hoàn toàn. Ngƣời ấy đem những từng trải, hiểu 

biết và kết quả tu tập đƣợc và diễn giảng cho chúng 

ta nghe để tự suy nghĩ. 

Khi nào chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đã bắt đầu 

thí nghiệm chút ít rồi và đã nhận thấy những điều 

giảng dạy ấy đúng với Lẽ thật vừa lợi ích cho ta, 

vừa lợi ích cho ngƣời khác, lúc ấy chúng ta sẽ tin 

và mới tin đƣợc. 

Lòng tin bấy giờ mới thật là lòng tin sáng suốt 

và đức tin ấy mới là đức tin chân chánh, vững bền. 

Nhƣ chúng ta đã biết, Phật giáo làm nẩy nở lý 
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trí con ngƣời đến cùng cực, nhƣng cũng dạy con 

ngƣời dùng lý trí ấy vào những việc thực tế, không 

để mất thời giờ vào những suy luận siêu hình viển 

vông, không ích lợi gì cho đời sống. 

Đức Phật Thích Ca dạy: “Này các tỳ kheo, các 

ngươi đừng thắc mắc về vấn đề thế giới này là hữu 

hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng. Dù thế giới 

này là hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, 

điều mà chúng ta nhận xét là thật có trong đời vẫn 

là những khổ đau, sinh, lão, bệnh, tử”. 

Đức Phật còn nhắc đi nhắc lại: “Ta chỉ đem lại 

cho đời có một phương thuốc là phương thuốc 

chữa bệnh đau khổ mà thôi.” 

Bởi vậy ngƣời Phật tử phải dùng lý trí sáng 

suốt và tự do vào công việc cốt yếu là chữa bệnh 

đau khổ và tạo hạnh phúc chân thật, vĩnh viễn. 

Những vấn đề siêu hình về vũ trụ không cần 

thiết, không quan hệ. Nó không đem đến một giải 

quyết thiết thực cho đời sống đau khổ, mà trái lại 

còn gây thêm những thắc mắc đảo điên vô ích. 

Đức Phật Thích Ca đã đi sâu vào rừng Chân lý. 

Nhƣng Ngài chỉ lựa chọn một số ít Chân lý căn 

bản, có lợi cho sự giải thoát để đem giảng dạy. 
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Một hôm Đức Thế Tôn đi từ một khu rừng trở 

về tịnh xá, trong tay cầm một nắm là cây. Ngài giơ 

nắm tay hỏi các đệ tử: “Này các tỳ kheo, lá trong 

rừng nhiều hay lá trong tay ta nhiều”? 

Một đệ tử cung kính đáp: “Bạch đức Thế Tôn, 

lá trong rừng nhiều, còn lá trong tay Ngài ít.” 

“Cũng như thế, các đệ tử! Những gì ta biết thì 

vô tận vô biên như lá trong rừng, tuy vậy, những 

điều ta đem dạy các ngươi thì rất ít, như nắm lá 

trong tay. Những điều này có lợi ích thiết thực cho 

sự giải thoát, diệt khổ của các ngươi.” 

2. Đạo Phật là đạo đại bình đẳng. 

Ngƣời Phật tử siêng năng tu tập nhân lành, 

thuần thục làm những hạnh vị tha, chắc chắn sẽ 

thành Phật, chắc chắn sẽ chứng Niết Bàn, Luật 

Nhân quả là một định luật không bao giờ sai. 

Chƣ Phật trƣớc kia là ngƣời nhƣ chúng ta, 

nhƣng vì đã sớm biết suy nghĩ đúng Chân lý và 

tinh tấn tu hành, làm những hạnh lớn cứu độ chúng 

sinh nên sớm thành Phật. Nhân loại chúng ta hiện 

nay chỉ vì chƣa biết tỉnh ngộ và tu tập, nên bị nhiều 

mê lầm trói buộc. Khi nào dứt bỏ đƣợc hết xiềng 

xích mê lầm ấy thì chúng ta sẽ thành Phật nhƣ chƣ 
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Phật. 

Không một Đạo nào nâng giá trị con ngƣời lên 

bậc cao quí cùng tột nhƣ vậy! Không một Đạo nào 

dắt dẫn con ngƣời lên địa vị ngang hàng với Đấng 

Tôn thờ nhƣ thế.12 

Con ngƣời, vũ trụ, vạn vật, theo Phật Giáo, chỉ 

là những hiện tƣợng tạm thời của một Bản thể mà 

Bản thể sáng suốt ấy vẫn có không biết từ bao giờ 

và cũng không bao giờ mất (vô thủy vô chung). 

Những hiện tƣợng, trong đó có con ngƣời, đều 

do nhiều nhân duyên tạm hợp với nhau mà thành, 

rồi cũng vì nhiều nhân duyên khác mà tan rã và 

luân hồi, hoặc trở về an trụ nơi Bản thể bất sinh bất 

diệt. 

Phật dạy: “Hết thảy các pháp trong thế gian 

chỉ có nhân quả, chứ không do một người nào làm 

ra.” 

Chƣ Phật là những ngƣời đầy đủ nhân duyên 

tốt lành để nhập một với Bản thể. Chúng ta và tất 

cả chúng sinh khác đều có thể tu tập để rồi cũng sẽ 

đầy đủ nhân duyên trở về sống yên vui trong Bản 

                                                           
12

 Phật dạy không có một vị Chủ tể nào đứng ngoại hoặc ở trên vũ trụ để tạo ra 

vũ trụ và tự cầm quyền cai trị, thƣởng phạt. 



ĐƢỜNG VÀO ÁNH SÁNG ĐẠO PHẬT                                            Tác giả Tịnh Mặc 
 

106 
 

thể trong sạch, sáng suốt nhƣ các đức Phật. 

Quan niệm bình đẳng của Đạo Phật là bình 

đẳng tận gốc, tận trong ruột, tận nơi Bản thể duy 

nhất của tất cả muôn loài, muôn vật. 

Nó khác quan niệm bình đẳng của thế gian. 

Bình đẳng này là do nơi phân biệt giữa các loài, các 

giống, các vật, các tầng lớp trong xã hội mà tạo 

nên. Bình đẳng này giả tạo và hạn cuộc vì phải cố ý 

nâng ngƣời này lên và hạ ngƣời kia xuống, nghĩa là 

phải san phẳng, để tạm thời lập một cái gọi là 

“Bình đẳng”. Ngƣời phƣơng Tây nói rằng “có đồng 

đẳng mới bình đẳng”. 

Trong cái mà ngƣời ta vốn gọi là Bình đẳng ấy 

đã hàm chứa sự cách biệt, sự phân chia, đã ngụ ý 

một bất bình đẳng và đã gây ra hoặc đã duy trì sự 

bất bình đẳng rồi. 

“Nếu tự tâm không bình đẳng thì dù bên ngoài 

có giảng nói bình đẳng đến đâu, tham cầu bình 

đẳng đến đâu, cũng không bao giờ ra khỏi phạm vi 

của cái bất bình đẳng.” (Thích Chỉnh Túc: Tinh 

thần bình đẳng của Đạo Phật). 

Chỉ khi nào quan niệm đƣợc muôn vật đều 

đồng một Bản thể, đồng một tánh (Phật tánh) thì rồi 
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mới quan niệm đƣợc muôn vật đều y nhƣ nhau và 

đều có giá trị bằng nhau, chẳng cần phải thêm bớt, 

san phẳng, mới tạo ra đƣợc Bình đẳng. 

Luận “Đại Thừa Khởi Tín” tóm tắt ý nghĩa 

bình đẳng của đạo Phật nhƣ sau: “Tất cả các sự vật 

từ ngàn xƣa, đem lại lìa tƣớng nhƣ lời nói, lìa 

tƣớng do chữ nghĩa, lìa tƣớng do sự hiểu biết phàm 

phu gán cho nó, thì tất cả tuyệt đối bình đẳng, 

không hề biến đổi, không thể phá hoại, đều chỉ có 

một tâm (Chân Tâm) nên gọi là Chân Nhƣ (Thật y 

nhƣ).” 

3. Đạo Phật là đạo đại từ bi. 

Vì đạo Phật quan niệm muôn loài, muôn vật 

bình đẳng nhƣ nhau nên lòng từ bi của chƣ Phật 

bao trùm đều khắp muôn loài, muôn vật, không 

phân biệt giống nòi, mầu sắc, cao hèn, đẹp xấu, bẩn 

sạch… 

Chúng sinh đau khổ nhiều vô lƣợng thì từ bi 

của Phật rộng vô biên. Từ bi của chƣ Phật và Bồ 

Tát không khác nào ánh sáng mặt trời, đâu đâu 

cũng đồng đều soi tỏ. 

Từ là cho vui, Bi là thƣơng xót. Chƣ Phật và 

chƣ Bồ Tát thƣơng xót chúng sinh đau khổ nên cứu 
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độ cho họ khỏi đau và ban vui cho họ. 

Cái vui đây không phải là cái vui tầm thƣờng 

nhất thời của thế gian mà thôi, mà còn là cái vui 

chân thật, vĩnh viễn, cái vui giải thoát khỏi ngục tù 

của ngu tối và đau khổ, luân hồi nữa. 

Vì thế Từ bi của đạo Phật khác xa với Bác ái. 

Bác ái là yêu thƣơng rộng rãi, nhƣng bác ái chỉ 

chú trọng đến đau khổ trong đời kiếp này mà thôi. 

Từ bi của chƣ Phật (và Phật tử) không những 

chú trọng đến quả khổ đời này mà còn chú trọng cả 

đến nhân khổ nữa, nghĩa là đến những quả khổ 

trong đời tƣơng lai, đến đau khổ của luân hồi. Nhân 

khổ có diệt hết thì các đau khổ trong những đời sau 

mới hết 

Xem vậy, Bác Ái nhƣ sông ngòi, mà Từ bi nhƣ 

bể Đại Dƣơng khó bề so sánh. 

Vả chăng, với Bác Ái, tâm trí còn bị ràng buộc 

bởi phân biệt, còn nhận biết ngƣời có lòng yêu và 

kẻ đƣợc cứu giúp. Đức Từ bi không hề phân biệt. 

Muôn loài, muôn vật đều cùng một bản thể, mà chƣ 

Phật và Bồ Tát đã nhập một với Bản thể nên bất cứ 

một vật nào đau, chƣ Phật và Bồ Tát cũng đều cảm 
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ứng, cũng đều đau thƣơng nhƣ chính Phật và Bồ 

Tát đau vậy. 

Bởi thế, ngƣời Phật tử bắt đầu có lòng Bác Ái, 

rồi tu tập dần dần đến đức Từ Bi cao cả vô biên của 

Phật và Bồ Tát. 

4. Đạo Phật là Đạo đại dũng. 

Để thực hiện đức Từ bi rộng lớn, Giáo lý Đạo 

Phật tu tập cho ngƣời Phật tử một đức dũng cảm vô 

biên. 

Đức Phật Thích Ca dạy: “Ba cõi thế gian (dục 

giới, sắc giới, vô sắc giới) như nhà lửa”. 

Chúng sinh quằn quại, đang bị thiêu đốt trong 

những ngọn lửa thù giận, oán ghét, tham lam, mê 

tối…Chƣ Phật và Bồ Tát luôn luôn ra vào trong 

nhà lửa ấy để cứu độ chúng sinh. 

Chƣ Phật và Bồ Tát đã tu tập nhƣ thế nào để ra 

vào trong nhà lửa? 

Trƣớc khi cứu ngƣời phải cứu mình đã. Mình 

không bị cháy, không bị những ngọn lửa tham, sân, 

si thiêu đốt, thì rồi mới có thể ra vào tự do trong 

lửa để giải thoát ngƣời khác đƣợc. 
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Bởi thế, công việc đầu tiên mà chƣ Phật và Bồ 

Tát đã làm và Phật tử phải tập làm, là chiến thắng 

mình, phá tan thù oán đốt cháy thân tâm. Ai cũng 

biết chiến công ấy là một chiến công khó khăn, 

phải cần đến một lòng dũng cảm sắt đá, lớn lao, 

mới thực hiện đƣợc. 

Đức Phật dạy: “Chiến thắng một vạn quân 

không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến 

công oanh liệt nhất.” 

Ngƣời Phật tử, khi phát nguyện quy y đã bắt 

đầu làm khởi lòng dũng cảm ấy. 

Rồi tinh tấn tu tập, đức dũng cảm dần dần tăng 

đến mức cao siêu. Ngƣời Phật tử không còn thấy 

trở lực, nguy hiểm nào nữa và sẽ đi từ chiến thắng 

này đến chiến thắng khác, ra vào trong nhà lửa mà 

không sợ hãi, vì đã có trên mình một áo giáp nhiệm 

mầu để tránh những ngọn lửa đang thiêu đốt chung 

quanh. 

5. Đạo Phật là Đạo tích cực hoạt động. 

Vì Đạo Phật không những tập cho con ngƣời 

làm hiển hiện những đức tính sáng suốt, bình đẳng, 

từ bi, dũng cảm, tinh tấn…mà còn luyện cho những 

đức tính ấy nẩy nở đến cùng tột, nên Đạo Phật là 
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một đạo tích cực hoạt động. 

Ngƣời Phật tử từ lúc bắt đầu vào Đạo đã phải 

hoạt động ngay, hoạt động nhiều, để mở mang trí 

tuệ, chiến thắng tham, sân, si. Và Phật tử phải tập 

chiến đấu với hoàn cảnh, xông pha trong xã hội để 

cứu giúp ngƣời khác. 

Theo gƣơng chƣ Phật và Bồ Tát, Phật tử không 

sống riêng cho mình, không giác ngộ và giải thoát 

riêng mình, mà còn phải sống và giác ngộ, giải 

thoát cho kẻ khác. 

Đời của Phật tử là một đời hoạt động không 

ngừng, đi từ chiến công này đến chiến công khác, 

đem lòng từ bi và bình đẳng gieo rắc nhân lành 

khắp mọi nơi, dƣới mọi hình thức. 

Kinh Phật dạy: “Trong hoạt động của người 

Phật tử, không một việc lành nào là không làm, 

không một vật gì mà không cứu độ” (Phật sự môn 

trung bất xả nhất pháp). 

Để việc cứu độ ấy đƣợc đắc lực và rộng khắp, 

Đức Phật dạy ngƣời Phật tử phải học và thực hành 

năm món sáng suốt (ngũ minh), tức là năm điều 

khiện cần thiết cho sự tự giác ngộ giác tha. Năm 

món ấy là: 
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1) Nội minh: học hiểu sáng suốt giáo lý của 

đức Phật. 
 

2) Nhân minh: diễn giảng rành mạch, sáng 

suốt giáo lý nói trên. 
 

3) Công xảo minh: tập cho khéo léo hoặc hiểu 

biết rõ ràng những công 
 

4) Y phƣơng minh: hiểu và dùng sáng suốt 

các phƣơng thuốc chữa bệnh về tâm và thân. 
 

5) Thanh minh: nghe hiểu, thông suốt tiếng 

nói của mọi ngƣời, mọi loài. 

Ngƣời Phật tử phải sáng suốt bấy nhiêu thứ để 

hoạt động, giúp đỡ đƣợc thiết thực và rộng khắp. 

Những ngƣời chƣa vào Đạo Phật, hoặc chƣa 

hiểu Đạo Phật, thƣờng nghĩ rất sai lầm, tƣởng rằng 

Đạo Phật là một Đạo chán đời, làm cho con ngƣời 

trốn trách nhiệm với xã hội và hèn yếu đối với thân 

tâm mình. 

Nghĩ nhƣ thế thật là trái ngƣợc với giáo lý nhà 

Phật. 
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Không phải vì Đạo Phật vạch rõ cho con ngƣời 

biết bộ mặt giả tạm của đời là những hiện tƣợng 

sinh tử, phiền não, đau khổ mà Đạo Phật thành một 

Đạo chán đời. 

Đạo Phật là một Đạo rất yêu đời nhƣng yêu cái 

đời sống thật, yêu cái bộ mặt thật (Bản lai diện 

mục) đẹp đẽ, trong sạch, yên vui của đời. 

Vì yêu bộ mặt thật của đời nên mới sinh ra 

lòng yêu ngƣời, yêu tất cả mọi ngƣời bình đẳng, 

yêu tất cả mọi loài không phân biệt. 

Lòng yêu bao la rộng khắp, trùm bọc hết thảy 

chúng sinh, vì chúng sinh, dƣới những hình tƣớng 

sai biệt, đều cùng có một bộ mặt thật, đẹp đẽ, sáng 

sủa, rộng lớn nhƣ nhau, tuy rằng bộ mặt ấy hiện 

nay còn bị nhơ bụi phủ đầy. 

Đời sống của Đức Phật Thích Ca là hiện thân 

hoàn toàn của lòng yêu đời. 

Vì yêu đời và yêu chúng sinh đau khổ nên đức 

Phật mới bỏ cha mẹ, vợ, con, ngôi báu, cung 

điện…để tu tập, tìm phƣơng thuốc chữa khổ cho 

đời. 

Vì yêu đời và yêu chúng sinh nên trong gần 
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nửa thế kỷ, đức Phật đã xông pha, lăn lộn khắp đó 

đây, trong mọi tầng lớp xã hội, để giảng dạy cho 

mọi ngƣời tìm ra và nhận thấy bộ mặt thật của đời 

mà sống. Bộ mặt ấy là Bản thể, Thật tánh, Niết bàn. 

Nhƣng cũng nhƣ sóng không thể lìa nƣớc mà 

có, Bản thể, Thật tánh, Niết bàn không thể lìa đời, 

lìa ngƣời và vạn vật mà có. Cho nên ngƣời Phật tử 

không lúc nào là không sống tích cực với mình và 

với đời; với mình để tu sửa mình, giác ngộ mình; 

với đời để thức tỉnh ngƣời, cứu độ ngƣời. 

Có thức tỉnh mình hoàn toàn và có cứu độ 

ngƣời đầy đủ mới có thể đạt tới Niết Bàn. 

Biết rõ nhƣ thế, chúng ta sẽ hiểu đƣợc một khía 

cạnh và một phần nào câu kinh thâm thúy mới đọc 

tƣởng nhƣ đầy mâu thuẫn: “Niết Bàn tức là sinh 

tử, sinh tử tức là Niết Bàn”. 

Lúc mê thì là sinh tử, khi ngộ thì là Niết Bàn, 

hai cảnh sinh tử và Niết Bàn không phải là hai nơi 

xa cách mà chỉ là một chỗ. Pháp nhiệm mầu của 

Đạo Phật là dạy cho con ngƣời biết cách chuyển 

mê thành ngộ, biến cải cảnh sinh tử đau khổ của 

thế gian thành cảnh an lạc, Niết Bàn của chƣ 
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Phật13. 

Và chúng ta cũng sẽ thấy đoạn sau đây trong 

kinh Phạm Võng là một trả lời rõ rệt cho những kẻ 

tƣởng rằng Đạo Phật làm cho con ngƣời ghét đời 

và xa lánh xã hội: 

“…Kẻ ngu si hư không mà muốn đi trốn thì dù 

bỏ hư không mà chạy cũng không thể nào thoát 

được hư không. Kẻ đi tìm hư không, dù có chạy 

khắp Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không tìm thấy hư 

không. Nhưng kẻ ấy chỉ biết cái Danh (tên) của hư 

không mà không biết được cái Thực của hư không. 

Nay có kẻ muốn tìm Niết Bàn, thường qua lại 

trong Niết Bàn mà không biết đó là Niết Bàn, chỉ 

thấy toàn sinh tử, phiền não. Kẻ ấy chỉ biết cái 

Danh (tên) của Niết Bàn mà không biết cái Thực 

của Niết Bàn”. 

Vậy ta đừng lầm rằng giải thoát là lìa bỏ hoặc 

chán ghét cõi đời hiện tại. Giải thoát chính là sống 

hoạt động, yên vui, sung sƣớng, tự do hoàn toàn 

ngay trong đời hiện tại, trƣớc khi từ bỏ xác thân vô 

thƣờng này để nhập Niết Bàn và rồi lại sẽ từ Niết 

                                                           
13

 Xin nhớ lại, để làm tài liệu suy nghĩ, hai thí dụ đã nói trong đoạn giảng về Lý 

Vô Ngã và Lý Chân Không (Chƣơng nhất): cuộn dây tƣởng là con rắn, hòn đá 

tƣởng là con chó. 
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Bàn mà ứng hóa ra khắp mọi nơi để tiếp tục hoạt 

động cứu độ chúng sanh vô tận. 

Chƣ Phật và Bồ Tát đã sống và đang sống cái 

đời sống ấy. Phật tử chúng ta tu tập để cùng sống 

cái đời sống của chƣ Phật và Bồ Tát14. 

6. Đạo Phật là Đạo đại tự do. 

Một điểm đặc biệt nữa của Đạo Phật là quan 

niệm cao sâu cùng cực về đức tính Tự do của con 

ngƣời. 

Cũng nhƣ những đức tính Sáng suốt, Từ bi, 

Bình đẳng, Dũng cảm đã nói trên, đức tính Tự Do 

của Phật tử rộng rãi bao la không bờ bến. 

Sự tự do ấy chẳng ai cho ta, chẳng luật pháp 

nào tạo nên và cũng chẳng luật pháp nào có thể bảo 

vệ. Nó vẫn có trong thâm tâm của ta và của mọi 

loài, mọi vật. Nhƣng chúng ta chƣa biết sử dụng 

nó, chƣa biết làm cho nó hiển hiện ra, cho nên 

chúng ta cảm thấy luôn luôn thiếu tự do và khổ sở 

trong một đời sống chật hẹp. 
                                                           
14

 Nếu Đức Phật chỉ giảng dạy cho chúng ta hai Đế: Khổ Đế và Tập Đế mà thôi 

thì Đạo Phật quả là bi quan và chán đời. Nhƣng khi đã chỉ rõ cảnh khổ và nguyên 

nhân sinh ra đau khổ rồi, Đức Phật còn chỉ cho ta một cảnh sung sƣớng hoàn 

toàn (cảnh Diệt; cảnh Niết Bàn) và dạy ta phƣơng pháp (Đạo) để đi đến cảnh ây. 

Bởi vậy Đạo Phật là một Đạo lạc quan vô cùng, yêu đời vô cùng và cũng hoạt 

động vô cùng. 
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Giáo lý của đức Phật dạy con ngƣời phƣơng 

pháp làm hiển hiện đức tính Tự do rộng lớn ấy. 

Nhƣ chúng ta đã biết, bắt đầu vào Đạo, ngƣời 

Phật tử đã phải tự mình dùng trí tuệ mà tự do suy 

nghĩ, tự do xét đoán không tin mù quáng, không sợ 

sệt một thần quyền, không nghe theo một thế lực 

nào ngoài tâm trí sáng suốt của mình. 

Nhờ trí tuệ tự do mà ngƣời Phật tử diệt trừ 

đƣợc ngu si, mê tối nó giam hãm con ngƣời. Nhờ 

trí tuệ tự do mà ngƣời Phật tử phá tan đƣợc những 

xiềng xích tham, giận, oán, ghét, nó trói buộc và sai 

khiến thân tâm. 

Thân tâm đƣợc giải phóng và tự do nên ngƣời 

Phật tử mới làm đƣợc những hành động tự do, 

đúng với Chân lý, lợi ích cho mình và cho mọi 

ngƣời, mọi vật. 

Những hành động sáng suốt, đẹp đẽ ấy là 

những nhân lành để sinh ra quả tốt trong kiếp này 

và những kiếp sau. 

Nhƣ thế, ngƣời Phật tử hoàn toàn tự do tạo ra 

đời sống hạnh phúc chân thật của mình và cũng 

hoàn toàn tự do giúp các ngƣời khác, vật khác, tạo 

đời sống hạnh phúc chân thật của họ. Sự thông cảm 
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giữa ngƣời Phật tử và các ngƣời khác, vật khác, 

không có gì ngăn trở, chƣớng ngại vì đều cùng là 

một Phật tánh, đều cùng là một Chân tâm, Bản thể. 

Bởi vậy, Tự do của Đạo Phật khác xa với Tự 

do của thế gian vẫn quan niệm. 

Tự do của thế gian không giải phóng con ngƣời 

thoát khỏi ngục tù đen tối của tham, giận, si mê. 

Nó còn tạo thêm chung quanh cái tự do ấy 

những bức thành kiên cố để ngăn cản sự xâm nhập 

của ngƣời khác và vật khác. 

Đấy là những tự do cá nhân, nó làm cách biệt 

và đối lập ngƣời này với ngƣời khác, nó giam hãm 

con ngƣời trong một khung cảnh nhỏ nhen, một 

khu vực chật hẹp. Nó lại là nguyên nhân cho những 

cuộc xung đột, những oán giận, thù ghét và đau 

khổ khi nào bị xâm phạm. Tự do ấy chỉ là một tự 

do tƣơng đối, làm ngòi cho sự mất tự do. 

Chỉ có Tự do mà Phật quan niệm và dạy cho 

chúng sinh phƣơng pháp đạt tới mới là Tự do hoàn 

toàn và tuyệt đối. 

Đó là Tự do thật, Tự do giải thoát con ngƣời cả 

thân lẫn tâm, Tự do làm cho con ngƣời sống hòa 
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đồng, yên vui với toàn thể vạn vật trong vũ trụ. 

Xem nhƣ trên, Đạo Phật nâng nhân vị con 

ngƣời, với tất cả những đức tính tốt đẹp, lên đến 

mức cao vời tuyệt đối. 

Thật quả Đạo Phật không còn gì cao hơn. 

****** 
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CHƯƠNG SÁU 

 

 

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” 

LỜI PHẬT DẠY 

 

“Ngày nay cất bước quay đầu,  

Mới hay đường cũ bấy lâu đi lầm.”  

LỜI CỦA TỔ TỪ CHIẾU 
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TU HỌC 

 

Hơn chín mƣơi phần trăm dân chúng Việt Nam 

sùng bái Đạo Phật. Nhƣng một số rất lớn chỉ biết lễ 

Phật, chớ chƣa hiểu sơ qua giáo lý của đức Phật. 

Những ngƣời ấy chƣa đúng hẳn là Phật tử. Họ 

mới là những ngƣời có nhiều thiện căn, sẵn sàng 

thành những Phật tử chân chánh, nhƣng hiện còn 

thiếu trợ duyên, thiếu sự chỉ dạy, dẫn dắt. 

Trong gia đình, chẳng phải vì ông bà, cha mẹ 

theo Đạo Phật mà các con, cháu tự nhiên thành 

Phật tử. 

Cũng chẳng phải vì hàng ngày ở nhà thắp 

hƣơng lễ Phật, hoặc thỉnh thoảng đi lễ chùa mà 

thành Phật tử. 

Muốn thành Phật tử, phải có “chí muốn thành 

Phật” và “tự nguyện sẽ thành Phật”, “tự tin mình 

sẽ thành Phật”, vì biết mình có sẵn đủ Phật tính. 

Nhƣ vậy, trƣớc hết phải hiểu biết Phật là ai, và 

đức Phật Thích Ca đã làm những gì, đã dạy những 

gì, để rồi suy nghĩ mà làm theo, nghĩa là phải tu 

học. 
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Nghĩa chữ tu: Chúng ta đừng nghe thấy nói TU 

mà vội vàng hoảng sợ. 

Tu chẳng phải là bó buộc lìa bỏ gia đình, đi ở 

chùa, để ngày đêm chuyên tâm tụng kinh, gõ mõ. 

Tu chẳng phải là xa lánh xã hội, tìm nơi vắng vẻ để 

ẩn nấp. 

Không phải thế. Chúng ta vẫn nghe nói: “Thứ 

nhứt là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.” 

Nhƣ vậy ở nhà, ngoài xã hội, ở am, ở chùa, chỗ 

nào cũng là hoàn cảnh để tu. Và chúng ta cũng nhớ 

lại rằng pháp Lục Độ, để tu thành Bồ Tát và Phật là 

chung cho cả hai phái xuất gia và tại gia tu tập. 

Tu là gì? TU có nghĩa là sửa đổi. 

Sửa đổi xấu thành đẹp, ác thành hiền, cong 

queo thành ngay thẳng, tà thành chánh, tối tăm 

thành sáng suốt, giả dối thành chân thật, si mê 

thành giác ngộ, phàm phu thành Thánh Hiền, 

chúng sinh thành Phật, Sinh tử thành Niết Bàn. 

Ai ai cũng tu đƣợc cả: Nhƣ vậy, bất cứ tại chỗ 

nào, địa vị nào, làm nghề gì, già hay trẻ, ai ai cũng 

đều tu đƣợc và càng tu sớm càng hay. 

Ngƣời làm chánh trị, cai trị, làm công việc kỹ 
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nghệ, buôn bán, canh nông, lao động, các thanh 

thiếu niên còn đang đi học, kẻ giàu sang hoặc 

nghèo hèn, ngƣời thông minh, kẻ dốt nát, đều tu 

đƣớc tất cả y nhƣ nhau. 

Muốn tu đạo Phật, phải làm những gì? 

Trƣớc hết phải qui y đã đành. Rồi sau, “trong 

mọi sự và mọi hoàn cảnh, hễ ăn ở, hành động đúng 

với giáo pháp của đức Phật là Phật tử” (dịch lời của 

bác sỹ Andre Migol). 

Giáo pháp của Phật dạy gì? 

Đức Phật dạy: hãy sống đúng với Chân lý, 

đúng với Chân Tâm, Thật Tánh sáng suốt, rộng 

lớn, tự do và bình đẳng của mình. 

Chỉ vì con ngƣời phàm phu, trải qua bao nhiêu 

nghìn kiếp, vẫn còn mê tối, không nhận thấy Chân 

Tâm, Thật Tánh, nên vẫn cứ triền miên đau khổ 

mãi, chẳng hƣởng đƣợc hạnh phúc chân thật. 

Con ngƣời phàm phu không khác gì kẻ đi trong 

bãi sa mạc, cứ cố chạy theo một hình bóng tƣơng 

tự suối nƣớc ở đằng xa, mà không nhận thấy rằng 

đấy chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh ấy đã chẳng giải khát 

đƣợc cho mình, mà lại còn đƣa đến chỗ chết sau 
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khi đốt cháy ruột gan. 

Kẻ lầm đƣờng lạc lối ấy nay may mắn đƣợc 

ngƣời sáng suốt chỉ cho con đƣờng đi đến chỗ có 

hồ nƣớc thật, có cây cối mát mẻ thật, để giải khát 

và nghỉ chân. 

Vậy ngƣời ấy nên đổi hƣớng và quay đầu trở 

lại ngay, hay còn nên tiếc rẻ sự mê lầm mà cố lạc 

lõng đi thêm một quãng đƣờng nữa? 

Đi thêm ngày nào tức là đi sâu thêm vào đau 

khổ ngày ấy. 

Cho nên chúng ta hãy tự xét từ trƣớc đến bây 

giờ, chúng ta đã hƣởng đƣợc hạnh phúc thật và yên 

vui thật chƣa, hay đã lầm đƣờng, sai hƣớng, nhƣ 

ngƣời bộ hành trong bãi sa mạc. 

Nếu chúng ta nhận thấy đã lầm đƣờng thì phải 

đổi hƣớng ngay, quay đầu trở lại ngay mà nƣơng 

theo Phật, theo giáo lý của Đức Phật. 

Có ngƣời nghĩ rằng bây giờ đang bận học, làm 

ăn, buôn bán, hoặc bận lập công danh sự nghiệp và 

đang thành công, tiến phát, vậy chƣa cần phải tu 

học. 

Nghĩ nhƣ thế là một sự lầm to. Chính vì ta 
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đang thành công trong mọi công việc, nên ta càng 

cần phải tu tập ngay để rồi có thể đƣợc hƣởng yên 

vui những kết quả tốt đẹp, tránh đƣợc những kiêu 

mạn, ích kỷ và ác nghiệp nó phá hạnh phúc mà 

chúng ta đang xây dựng. 

Vả lại, điều trọng yếu và thực tế trong giáo lý 

của Đức Phật là dạy con ngƣời diệt trừ ba nguồn 

độc phát sinh ra đau khổ, là tham, giận và ngu tối. 

Chúng ta ai có thể tự hào rằng không bao giờ khởi 

một tí lòng tham hay một chút giận hờn? Ai có thể 

tự phục rằng đã sáng suốt hoàn toàn, không một 

mảy may mê muội? 

Sở dĩ một số đông ngƣời, mãi đến khi sầy đầu, 

sứt trán vào đời, ruột gan tê tái vì thất vọng, hoặc 

đã nhàm chán với giàu sang, quyền quí, mới quay 

về theo Đạo Phật, là vì trƣớc kia họ bị nhiều si mê 

che lấp, chƣa nhận đƣợc sự thật, chƣa gặp duyên 

may để nghe hiểu đƣợc lời Phật. 

Chúng ta nay may mắn đƣợc nghe Phật pháp, 

vậy không còn gì ngăn ngại chúng ta tu học để 

thành Phật, để hƣởng hành phúc chân thật của Niết 

Bàn nữa. 
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1. Học thế nào? 

Chúng ta học ở đâu? Học trong Kinh sách Phật. 

Học với Thầy (Sƣ, Tăng), chân chánh, học với bạn 

tốt (Thiện tri thức). 

Học nhƣ thế nào? 

Muốn học, trƣớc hết cần phải thực hành hai 

việc: một là nghe (văn), hai là suy nghĩ (tƣ). 

Nghe tức là nghe lời giảng của Thầy, của Bạn, 

nghe lời nói chứa trong Kinh sách của Phật, Bồ Tát 

và Thánh Hiền. 

Đọc Kinh, sách Phật và nghe thuyết pháp là 

công việc đầu tiên để gom góp, tích trữ lƣơng thực. 

Khi đã gom góp, tích trữ đƣợc ít nhiều tài liệu 

rồi, thỉnh thoảng ta ngồi nghỉ và thong thả, yên 

lặng, ta nghiền ngẫm, suy nghĩ, chọn lọc lấy những 

món cần thiết, rút lấy những tinh túy bổ ích. 

Một nhà hiền triết Âu Tây đã viết rất chí lý nhƣ 

sau: “Chúng ta đọc sách, lƣợm nhặt những chân lý 

lẻ tẻ và tản mác khắp đó đây, chẳng khác gì con bò 

ăn cỏ ngoài đồng. Trong lúc đói lòng, bỏ chỉ có 

một việc: gặp cỏ là nhai và nuốt cho đầy dạ dầy đã. 
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Nhƣng trƣa đến, trở về chuồng hay dƣới cội 

cây, bóng mát, bò nằm nghỉ, bò biết ọc trở ra miệng 

những nắm cỏ đã hấp tấp nuốt trong buổi mai và 

chậm rãi dùng hai hàm rằng nghiền cho nhừ, rồi 

mới nuốt trở lại, đôi mắt đứng tròng, nhƣ dồn hết 

tâm ý vào trong để tận hƣởng cái hƣơng vị của cỏ. 

Tại sao kẻ học giả chúng ta không biết hay 

không chịu làm cái công việc nghiền ngẫm ấy?” 

(Tạp chí Từ Quang năm 1953, số 17, Chánh Trí 

dịch). 

Có nghiền ngẫm mới hiểu thâm sâu những lời 

dạy của chƣ Phật và Thánh Hiền mới đạt đƣợc 

những ý ẩn nấp trong Kinh sách. Có thế mới thấu 

hiểu đƣợc giáo lý cao siêu của đức Phật. 

2. Học phải tu (hành). 

Khi đã hiểu giáo lý rồi, cần phải đem những 

điều hiểu ra thực hành. Ấy là giai đoạn thứ ba trong 

việc tu học, giai đoạn tu (văn, tƣ, tu). 

Giai đoạn này mới là giai đoạn quan trọng, khó 

khăn nhƣng vô cùng thiết thực và ích lợi vì nó đƣa 

chúng ra đến chúng ta đến chỗ giải thoát. 

Đức Phật dạy chúng ta cần phải siêng năng, 
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kiên nhẫn. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, 

chúng ta tu sửa một ít những mê lầm, đen tối trong 

tâm chúng ta. Dần dần kết quả sẽ sáng sủa đẹp đẽ 

chẳng khác nào nhƣ lau gƣơng vậy. Không lau thì 

gƣơng sẽ nhơ bẩn và mỗi ngày lại nhơ bẩn thêm. 

Nếu mỗi giờ, mỗi buổi, chúng ta chịu khó lau thì sẽ 

có lúc gƣơng hết bụi và trong sạch hoàn toàn. 

3. Các Kinh điển. 

Kinh là những sách ghi chép lời giảng dạy của 

đức Phật Thích Ca hoặc của chƣ Bồ Tát và Sƣ Tổ. 

Khi tại thế, đức Phật giảng dạy bằng lời nói 

chớ không viết sách. Khi Ngài tịch diệt đƣợc vài 

tháng, các đệ tử nhóm họp lần đầu tiên để đọc lại 

những giáo pháp của Ngài. 

Sau đấy một trăm năm, có cuộc hội họp thứ nhì 

để đọc lại một lần nữa những giới luật và vào 

khoảng 241/245 trƣớc dƣơng lịch có một cuộc hội 

họp thứ ba. Lần này chƣ Tăng chép giáo lý của đức 

Phật thành Kinh điển để truyền lại về sau cho khỏi 

thất lạc. 

Những Kinh sách ấy chia làm ba loại, gọi là ba 

Tạng (Tạng là kho chứa đựng). 
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1.  Tạng Kinh, ghi chép những lời giảng dạy về 

Đạo, về Chân lý. 

2.  Tạng Luật, ghi chép những nghi thức và giới 

luật mà Đức Phật đã đặt ra để truyền bá và 

giữ gìn Đạo. 

3.  Tạng Luận, chép những luận bàn về giáo lý 

của đức Phật, phần nhiều do các đại đệ tử 

viết. 

Đạo Phật là Đạo giảng dạy Chân lý, mà Chân 

lý cao siêu , mầu nhiệm vô cùng cho nên khi tại thế 

đức Phật tùy trƣờng hợp, tùy trình độ cao thấp của 

mỗi hạng ngƣời mà giảng, để họ có đủ sức hiểu 

đƣợc phần nào Đạo lý và thực hành cho có ích lợi 

thiết thực. 

Vì thế đức Phật dùng rất nhiều phƣơng pháp và 

rất nhiều thí dụ cụ thể, có khi mới đọc tƣởng nhƣ 

mâu thuẫn với nhau. Nhƣng khi suy nghĩ kỹ thì 

thấy trong những vỏ chữ khác nhau, trong những 

chiếc áo khoác mầu sắc trái nhau, chỉ chứa một cái 

gì không sai khác là Chân lý mà thôi. Bởi vậy, bất 

cứ đọc Kinh nào cũng đều ít nhiều hiểu đƣợc một 

phần Chân lý. 

Đại cƣơng, ngƣời ta thƣờng chia những Kinh 
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Phật ra làm Quyền giáo và Thật giáo. 

Quyền nghĩa là tạm dùng, trái với thật. 

Để những ngƣời trình độ chƣa đƣợc cao dễ 

hiểu Chân lý, đức Phật dùng quyền giáo. 

Lối giảng này giống nhƣ lối kể chuyện cổ tích, 

ngụ ngôn hoặc dạy bảo những việc phải làm mà 

không giảng lý ẩn sâu xa. Ngƣời Phật tử nghe mãi 

những truyện ấy, hoặc làm mãi những việc ấy, tự 

nhiên lâu dần sẽ nhận ra đƣợc Lý. Chẳng khác một 

ngƣời, tuy không biết vàng là gì, nhƣng chịu khó 

đãi cát có vàng, cứ đãi mãi rồi một ngày kia sẽ chỉ 

còn trông thấy trong rổ một chất sáng ngời và đẹp 

là vàng mà thôi. 

Thật giáo giảng rõ Đạo lý cao siêu, phân tách 

tinh vi đời sống giả tạm của vũ trụ và giảng dạy 

phƣơng pháp mầu nhiệm đạt tới Thật thể, Niết Bàn. 

Tuy nhiên, trong lối giảng này, Phật vẫn theo 

căn cơ cao, thấp của chúng sinh mà dạy. Bởi thế có 

khi giảng tuần tự, theo thứ lớp, đƣa Phật tử dần dần 

đến chỗ ngộ nhập Chân lý. Ấy là Tiệm giáo (tiệm 

là từ từ, thong thả). 

Có khi Phật giảng cấp tốc, đi nhanh chóng 
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ngay tới Đích ấy là Đốn giáo (đốn là cắt ngắn). 

Quyền giáo và thật giáo chỉ là hai phƣơng pháp 

giảng dạy Chân lý. Đức Phật có khi đồng thời dùng 

cả hai phƣơng pháp ấy. Bởi vậy trong một quyển 

Kinh có khi có cả quyền giáo và thật giáo. 

4. Cách đọc Kinh cho có ích. 

Dù là Kinh Quyền giáo hay Kinh Thật giáo, 

muốn hiểu rõ ý nghĩa để rồi tu hành cho đúng, cần 

phải nhớ rằng Kinh nào cũng dạy cho ta một 

phƣơng pháp để đạt tới Chân lý. Mà Chân lý thì 

tuyệt đối về đủ mọi phƣơng diện, nên không thể 

nói và bàn, hoặc tả ra hết đƣợc. 

Những chữ, những lời nói và ngay đến cả 

những phƣơng pháp của đức Phật dạy, chỉ là những 

phƣơng tiện, những khí cụ thô sơ, nhỏ hẹp, tạm 

dùng để giúp chúng ta tự mình tìm hiểu và đạt đến 

Chân lý mà thôi. 

Bởi vậy trí tuệ chúng ta phải vƣợt lên cao, đi xa 

những chữ trong Kinh và moi móc cho thật sâu, 

chớ có đứng dừng lại ở chữ nông cạn và nhỏ hẹp. 

Những chữ ấy chỉ là những mốc chỉ đƣờng để cho 

chúng ta khỏi lạc hƣớng, chớ không phải là Chân lý 

mà chúng ta tìm để đạt đến. 
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Một Tổ sƣ đã nói: 

“Cứ theo chặt nơi chữ trong Kinh mà giải 

nghĩa thì oan gia cho chư Phật ba đời (đời trước, 

đời này và đời sau). Nhưng bỏ một chữ trong Kinh 

mà giảng thì chẳng khác gì ma nói.” (Y kinh giải 

nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhứt tự tức đồng 

ma thuyết). 

Chính đức Phật Thích Ca đã dạy các Phật tử 

cách nghe giảng pháp và cách đọc Kinh. 

Đức Phật dạy rằng: “Chân lý thí dụ như mặt 

trăng. Giáo lý của ta là ngón tay chỉ mặt trăng. 

Vậy đừng lầm ngón tay là mặt trăng.” 

Nếu Phật tử chỉ ngón tay mà không ngƣớc mắt 

lên tít tận cao thì làm sao trông thấy mặt trăng? 

Không trông thấy trăng mà lại còn dại dột nghĩ 

rằng ngón tay (Kinh giáo pháp) là mặt trăng, thì 

thật là mê lầm, đen tối vậy. 

5. Sự cần thiết của ý chí và tự lực. 

Trong công việc tu học để đạt đến Chân lý, đức 

Phật Thích Ca luôn luôn nhắc rằng Ngài chỉ là một 

ngƣời hƣớng dẫn. 
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Công trình tu tập và kết quả đạt đƣợc hoàn toàn 

do ngƣời Phật tử. Đừng bao giờ ỷ lại vào ngƣời 

khác và cũng đừng bao giờ ỷ lại vào sức gia bị của 

chƣ Phật và Bồ Tát mà chẳng chịu tu hành. 

Đức Phật dạy các đệ tử: “Các người phải cố 

gắng tu hành để tự giải thoát; ta chỉ là người 

hướng dẫn mà thôi. Trong công việc chiến thắng 

mọi trở lực trên đường tiến triển để đi đến Đích, 

chỉ có các ngươi là người có công hơn cả.” 

Chƣ Phật là Ánh sáng. Chúng ta là hai con mắt. 

Nhờ Ánh sáng mắt mới nhìn thấy đƣợc vũ trụ, vạn 

vật. Nhƣng có Ánh sáng mà không chịu mở mắt để 

nhìn thì cũng chẳng trông thấy gì. 

Việc mở mắt, ý muốn mở mắt và ý chí muốn 

nhìn khi đã mở mắt rồi là việc của chúng ta, không 

Phật, Bồ Tát hay ngƣời nào khác làm hộ chúng ta 

đƣợc. 

Đức Phật dạy: “Ta như thấy thuốc hay, biết 

bệnh chỉ thuốc, uống hay không uống, lỗi ấy không 

phải tại thầy. 

Ta như vị chỉ đường, dạy con đường phải, nghe 

mà không đi, lỗi ấy không phải tại người chỉ 

đường.” (Kinh Di Giáo) 
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Vậy động cơ phát tâm tu học là do tự nơi ta có 

quyết chí muốn đạt đến hạnh phúc chân thật hay 

không, có muốn đƣợc giải thoát khỏi đau khổ luân 

hồi và có muốn thành Phật hay không. 

Nếu chúng ta quyết chí muốn đƣợc giải thoát 

thì chúng ta hãy bắt đầu tu học ngay, đọc Kinh, 

sách Phật và nghe giảng pháp ngay. Và hằng ngày 

chúng ta hãy cố gắng yên lặng tâm trí một lúc, nhất 

tâm niệm Phật, cầu vãng sinh Tịnh Độ. 

Ánh sáng của Phật bao giờ cũng đồng đều 

chiếu khắp mọi nơi, cho tất cả mọi ngƣời. Chúng ta 

chỉ cứ việc mở mắt và chịu khó nhìn để tiến bƣớc 

mà đi. 

Niết Bàn yên vui, tƣơi sáng, đang chờ chúng 

ta….. 

Chúng ta mỗi ngày cố gắng đi một ít, chắc 

chắn thế nào chúng ta cũng sẽ tới Đích, chúng ta sẽ 

THÀNH CÔNG. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 
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HỒI HƯỚNG 

 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dƣới cứu khổ ba đƣờng 

Nếu có ai thấy nghe 

Cùng phát tâm Bồ Đề 

Hết một báo thân này 

Đồng sanh về Cực Lạc quốc. 

 

             NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! 
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(Tải file mềm tại www.niemphatvangsinh.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẤN TỐNG KINH ĐƯỢC MƯỜI CÔNG ĐỨC 

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền đƣợc tiêu tan, nếu tội 

nặng thì đƣợc chuyển thành nhẹ. 

2. Thƣờng đƣợc thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, 

đao binh, giặc cƣớp, tù tội, lửa cháy, nƣớc trôi v.v… 

3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp 

trƣớc đƣợc giải thoát nên tránh đƣợc sự khổ sở về tội báo thù. 

4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc 

không hại đƣợc. 

5. Tâm đƣợc yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm 

không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tƣơi tắn, khí lực dồi 

dào, việc làm tốt, lợi. 

6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhƣng 

cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phƣớc 

thọ miên trƣờng. 

7. Lời nói và việc làm, trời, ngƣời đều hoan hỷ; đến nơi nào 

cũng đƣợc nhiều ngƣời kính mến. 

8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành 

lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà 

sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông. 

9. Xa lìa các đƣờng dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), đƣợc 

sanh vào các cõi thiện (ngƣời, trời) tƣớng mạo đoan chánh, 

thông minh, xuất chúng phƣớc lộc hơn ngƣời. 

10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng 

sanh làm ruộng phƣớc và sẽ thâu hoạch đƣợc nhiều quả tốt. 

Sanh vào chỗ nào cũng đƣợc thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí 

huệ (Văn, Tƣ, Tu) mở rộng, chứng đƣợc sáu thần thông (thiên 

nhã, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông). 

Hòa Thƣợng Thích Trí Thủ 
 


